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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lí do chọn đề tài
Hiện nay đất nước đang ra sức đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức lí thuyết cũng như kỷ năng thực hành nhằm đảm bảo cung ứng nhu cầu lao động của đất nước. Để hội nhập và từng bước sánh bằng với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, đối với giáo dục Việt Nam phải đào tạo nên những thế hệ trẻ giỏi lí thuyết và biết vận dụng cơ sở lí thuyết vào thực hành, thực tiễn cuộc sống. Đó là những con người lao động có tính sáng tạo, thích ứng với sự phát triển nhanh, đa dạng của xã hội.

Hóa học là một môn khoa học kết hợp nhiều yếu tố như phân tích thực nghiệm, liên hệ thực tiễn, làm thí nghiệm, tính toán giải bài tập,...

Một trong những yếu tố quan trọng đó là sử dụng các chuyên đề hóa học và phương pháp dạy học tích cực vào việc dạy học nhằm đạt hiệu quả cao hơn, học sinh phát triển năng lực tốt hơn trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục và dạy học của giáo viên và học tập của học sinh.
Trong quá trình giảng dạy môn hóa học bậc Trung học phổ thông ở phần hóa hữu cơ lớp 12, bản thân tôi nhận thấy cần phải sử dụng các chuyên đề hóa học và các phương pháp dạy học tích cực vào quá trình luyện tập, trả lời câu hỏi lý thuyết, giải bài tập hóa học thì mới đạt hiệu quả cao trong quá trình dạy và học. Với tình hình thực tế như vậy tôi lựa chọn và triển khai đề tài “Sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết học tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông”, nhằm bổ sung phần nào những hạn chế, thiếu sót mà học sinh gặp phải trong quá trình làm bài tập môn Hoá học bậc Trung học phổ thông từ trước đến nay.

2. Mục đích của đề tài    
Giúp học sinh nắm được cơ sở lý luận của các chuyên đề so sánh nhiệt độ sôi, câu hỏi xác định mùi thơm các este, tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo, danh pháp, tính lượng chất theo phương trình hóa học thuộc phạm vi hóa hữu cơ lớp 12. Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để phát triển năng lực, đồng thời gây hứng thú hơn trong học tập, thông qua các câu hỏi giúp các em học sinh có thể trao đổi nhóm, tự nghiên cứu, tư duy nhằm đưa ra câu trả lời đúng nhất. Từ đó phát triển tư duy sáng tạo, tránh được những lúng túng, sai lầm, tiết kiệm thời gian trả lời câu hỏi, làm bài tập và nâng cao kết quả trong học tập, trong kiểm tra và thi tốt nghiệp trung học phổ thông.  

3. Nhiệm vụ của đề tài

Xây dựng chủ đề bài dạy, các chuyên đề, hệ thống các câu hỏi, bài tập, trong một số tiết tự chọn luyên tập phần hóa hữu cơ lớp 12 bao gồm: Tự chọn 2, 3 với chủ đề bài học “Luyện tập este”; Tự chọn 5 với chủ đề bài học “Luyện tập lipit”; Tự chọn 7 với chủ đề bài học “Luyện tập cacbohiđrat”; Tự chọn 9 với chủ đề bài học “Luyện tập amin”; Tự chọn 11 với chủ đề bài học “Luyện tập amino axit”. Tác giả lựa chọn những câu hỏi, bài tập tiêu biểu để giáo viên và học sinh sử dụng vào quá trình dạy và học nhằm tiết học đạt hiệu quả cao nhất. 
4. Phạm vi của đề tài

Do khuôn khổ của đề tài có hạn nên đề tài “Sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết học tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông” chỉ đề cập đến việc soạn giảng một số chủ đề tự chọn như: Tự chọn 2, 3 với chủ đề bài học “Luyện tập este”; Tự chọn 5 với chủ đề bài học “Luyện tập lipit”; Tự chọn 7 với chủ đề bài học “Luyện tập cacbohiđrat”; Tự chọn 9 với chủ đề bài học “Luyện tập amin”; Tự chọn 11 với chủ đề bài học “Luyện tập amino axit”, trong chương trình hóa học trung học phổ thông. 
5. Tính mới của đề tài

Trong nội dung đề tài “Sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết học tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông” lần đầu tiên sử dụng các chuyên đề vào việc soạn chủ đề dạy học các tiết tự chọn trên lớp cho học sinh. Đề tài cũng áp dụng cách soạn, cách dạy mới với nhiều câu hỏi khác nhau giúp học sinh có thể thảo luận trao đổi lẫn nhau, tự mình suy nghĩ, tư duy khoa học logic. Qua các bài học sử dụng chuyên đề, kết hợp các phương pháp dạy học tích cực để trả lời câu hỏi, làm bài tập học sinh hiểu sâu sắc hơn về hóa học và nâng cao nhận thức, đam mê bộ môn hóa học.

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Phương pháp dạy học

1.1.1. Khái niệm về phương pháp dạy học
Phương pháp dạy học là cách thức và sự tương tác chung giữa giáo viên và học sinh ở trong điều kiện dạy học nhất định, nhằm đạt được các mục tiêu của việc dạy học.

Trong phương pháp dạy học có 3 vấn đề cần xem xét, gồm: Quan điểm, phương pháp cụ thể và kỹ thuật dạy học.

1.1.2. Quan điểm về phương pháp dạy học

Được hiểu là tổng thể các định hướng về hành động phương pháp, mà ở đó có sự kết hợp của nhiều yếu tố như: nguyên tắc dạy học; cơ sở lý thuyết của lý luận dạy học; môi trường và điều kiện dạy học; định hướng cụ thể về vai trò của giáo viên, học sinh khi tham gia vào quá trình dạy học.

1.1.3. Phương pháp dạy học cụ thể
Có rất nhiều phương pháp dạy học như phương pháp thảo luận, nghiên cứu, trò chơi hay xử lý tình huống, đóng vai, học nhóm,... Ở đây, phương pháp dạy học sẽ được hiểu là những hành động, cách thức của giáo viên và học sinh nhằm đạt được mục tiêu của việc dạy học, trong điều kiện dạy học nhất định.

1.1.4. Kỹ thuật dạy học
Kỹ thuật dạy học bao gồm các phương pháp, cách thức hành động của giáo viên ở từng tình huống cụ thể, nhằm thực hiện và điều khiển toàn bộ quá trình dạy học.
1.2. Một số phương pháp dạy học tích cực được đề tài áp dụng
1.2.1. Phương pháp dạy học nhóm
Đây là một trong số phương pháp dạy học tích cực được đánh giá cao hiện nay, trong đề tài này tác giả sử dụng phương pháp này làm phương pháp chủ đạo. Bởi vì trong quá trình dạy học nếu giáo viên tổ chức tốt sẽ góp phần thúc đẩy các em học sinh phát huy tính tích cực của bản thân. Đồng thời phát triển khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm, khả năng giao tiếp và trình bày trước tập thể của các em học sinh.

Quy trình thực hiện theo thứ tự sau đây:
Cả lớp làm việc; giới thiệu về chủ đề; xác định nhiệm vụ chung cho các nhóm; tạo nhóm; làm việc nhóm; chọn chỗ cùng làm việc; lập kế hoạch về việc cần làm; đề ra các quy tắc làm việc chung; giải quyết nhiệm vụ được giao; chuẩn bị để báo cáo kết quả; cả lớp làm việc; các nhóm lần lượt trình bày kết quả; đánh giá kết quả.

Kỹ thuật chia nhóm:
Có nhiều cách chia nhóm khác nhau, trong đề tài này tác giả chủ yếu chia nhóm dựa vào sơ đồ chỗ ngồi của lớp học. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, giáo viên có thể lựa chọn một số kỹ thuật tạo nhóm khác như sau:
Dựa vào số thứ tự điểm danh sổ điểm, dựa vào danh sách chia tổ của học sinh.
Dựa theo sở thích: Những em học sinh có cùng sở thích sẽ tự động tạo thành một nhóm.

Dựa theo tháng sinh: Điều kiện chung nhóm là có cùng tháng sinh với nhau.

1.2.2. Phương pháp giải quyết vấn đề
Là phương pháp dạy học mới có khả năng kích thích tính tự lực và chủ động giải quyết vấn đề của học sinh. Với phương pháp này, giáo viên sẽ đưa ra các vấn đề nhận thức mà ở đó có sự mâu thuẫn giữa những cái đã biết và chưa biết, sau đó hướng học sinh tìm cách giải quyết.

Quy trình thực hiện theo thứ tự như sau:
Xác định vấn đề và tình huống cần giải quyết.

Tìm kiếm các thông tin có liên quan đến vấn đề và tình huống.

Liệt kê các biện pháp để giải quyết vấn đề.

Phân tích và đánh giá về kết quả của các biện pháp thực hiện.

So sánh kết quả các biện pháp đã thực hiện.

Chọn biện pháp thực hiện tối ưu nhất.

Thực hiện theo biện pháp đã chọn.

Rút kinh nghiệm khi giải quyết vấn đề và tình huống khác.

1.3. Kỹ thuật dạy học tích cực hiệu quả mà đề tài áp dụng
Kĩ thuật "Chia sẻ nhóm đôi"
Kỹ thuật này giới thiệu hoạt động làm việc nhóm đôi, phát triển năng lực tư duy của từng cá nhân trong giải quyết vấn đề.
Dụng cụ: Hoạt động này phát triển kỹ năng nghe và nói nên không cần nhiều thiết bị dạy học. Đối với những bài tập có tính toán và viết phương trình hóa học thì chỉ cần dùng những dụng cụ học tập hàng ngày như bút, phấn, giấy, bảng phụ đễ hỗ trợ.
Mỗi nhóm 2 bạn trao đổi
Thực hiện: Giáo viên giới thiệu vấn đề, đưa ra hệ thống câu hỏi bằng phiếu học tập hoặc trình chiếu lên màn hình, dành thời gian để học sinh làm bài. Sau đó học sinh thành lập nhóm đôi và chia sẻ đáp án câu hỏi, bài tập. Nhóm đôi này lại chia sẻ tiếp với nhóm đôi khác hoặc với cả lớp.
Lưu ý: Điều quan trọng là người học chia sẻ được đáp án đúng mà mình đã nhận được, thay vì chỉ chia sẻ câu trả lời của cá nhân. Giáo viên cần định hướng hoặc làm mẫu để học sinh biết được cách làm.
Ưu điểm: Thời gian suy nghĩ cho phép học sinh phát triển câu trả lời, có thời gian suy nghĩ tốt, học sinh sẽ phát triển được những câu trả lời tốt, biết lắng nghe, tóm tắt ý của bạn cùng nhóm.
Hạn chế: Học sinh dễ dàng trao đổi những nội dung không liên quan đến bài học do giáo viên không thể bao quát hết hoạt động của cả lớp.
1.4. Điều kiện để áp dụng các chuyên đề và phương pháp dạy học tích cực vào đề tài sáng kiến kinh nghiệm để đạt hiệu quả cao
1.4.1. Điều kiện cần đối với giáo viên 
Để áp dụng một số chuyên đề và phương pháp dạy học tích cực, giáo viên cần phải trải qua quá trình dạy học tích cực, sưu tầm và đọc tài liệu, thực hành dạy học mới có thể dễ dàng áp dụng các phương pháp, kỷ thuật dạy học và những thay đổi về chức năng cũng như nhiệm vụ giảng dạy của mình. Bên cạnh đó, thầy cô còn phải nhiệt tình, sẵn sàng tiếp nhận các thay đổi về kế hoạch dạy học và giáo dục từ trung ương đến địa phương.

Giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy phải thường xuyên tự học để nâng cao kiến thức chuyên môn, có kỹ năng sư phạm, khéo léo trong cách ứng xử, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để ứng dụng vào việc giảng dạy, biết cách định hướng học sinh theo đúng mục tiêu giáo dục đã đề ra. Tuy nhiên cũng cần phải đảm bảo được sự tự do về nhận thức của học sinh.
1.4.2. Điều kiện cần đối với học sinh
Học sinh từng bước hình thành các phẩm chất và năng lực thích nghi với các chuyên đề và phương pháp dạy học mới như xác định được mục tiêu của học tập, tạo tính tự giác trong học tập, có trách nhiệm với việc học của mình và việc học chung của cả lớp, ngoài ra mỗi học sinh cần phải có tinh thần tự giác học tập trong bất kì điều kiện hay hoàn cảnh nào.
1.4.3. Đổi mới cách thức đánh giá kết quả của học sinh
Với các phương pháp dạy học tích cực, cần phải đánh giá kết quả học tập học sinh một cách công khai và công bằng. Ngoài ra, nên thực hiện đánh giá toàn bộ quá trình học tập của học sinh về tính tự giác, chủ động trong mỗi tiết học.

Hệ thống câu hỏi được sử dụng làm kiểm tra, đánh giá phải chứa đựng 50% nội dung ở mức độ nhận biết, 20% thông hiểu, 20% vận dụng và 10% vận dung cao.

1.5. Chuyên đề về tính chất vật lí
1.5.1. So sánh nhiệt độ sôi
1.5.1.1. Đối với các hợp chất có liên kết ion thì nhiệt độ sôi cao hơn hợp chất có liên kết cộng hóa trị
Ví dụ: nhiệt độ sôi: H2N-CH2-COOH(có ion lưỡng cực) > CH3-COOH. 
1.5.1.2. Các muối của kim loại chứa liên kết ion có nhiệt độ sôi cao hơn các axit tương ứng tạo ra muối đó
Ví dụ: nhiệt độ sôi của H2N-CH2-COONa cao hơn của H2N-CH2-COOH.

1.5.1.3. Đối với các chất có liên kết cộng hóa trị, nhiệt độ sôi phụ thuộc vào các yếu tố: Liên kết hiđro, độ phân cực phân tử, khối lượng phân tử, hình dạng phân tử

* Liên kết hiđro 
Liên kết hidro là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện của nguyên tử H (tích điện dương) của phân tử hay nhóm chức này với một nguyên tử phi kim khác có độ âm điện lớn hơn (tích điện âm) của nhóm chức hay phân tử khác.
- Các chất có lực liên kết hiđro càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

Ví dụ: Giữa hai phân tử axit axetic có 2 liên kết hiđro, còn giữa hai phân tử ancol etylic có 1 liên kết hiđro, vì thế: t0sôi (CH3COOH) > t0sôi (CH3CH2OH).
- Cách so sánh lực liên kết hiđro giữa các chất:

+ Đối với một số nhóm chức thường gặp, thứ tự lực liên kết hiđro được xếp theo chiều giảm dần như sau:
   -COOH     >     -OH      >     -COO-    >   -CHO    >   -CO-

     (axit)      (ancol, phenol)     (este)         (anđehit)       (ete)
Ví dụ: CH3CH2OH (t0sôi = 78,30C)  > CH3COOC2H5 (t0sôi = 770C)
Lưu ý: Trong chương trình hóa hữu cơ trung học phổ thông chủ yếu chỉ xét liên kết hiđro giữa nguyên tử H (tích điện dương) và nguyên tử O (tích điện âm).
+ Đối với các chất có cùng nhóm chức, gốc R- liên kết với nhóm chức ảnh hưởng đến lực liên kết hiđro.
Gốc R- là gốc hút electron làm tăng lực liên kết hiđro.
Gộc R- là gốc đẩy electron làm giảm lực liên kết hiđro.
Ví dụ: Gốc C2H5- sẽ làm lực liên kết giảm so với gốc CH2 =CH-, dẫn đến  t0sôi (CH2=CH- COOH) > t0sôi (C2H5COOH)
* Khối lượng phân tử 

Các chất có khối lượng phân tử càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.
Ví dụ: Khối lượng phân tử lớn hơn thì nhiệt độ sôi lớn hơn:
t0sôi (CH3COOCH3) > t0sôi (HCOOCH3)
* Hình dạng phân tử
Nếu phân tử cùng số nguyên tử cacbon thì mạch phân nhánh có nhiệt độ sôi thấp hơn mạch không phân nhánh.
Giải thích: 
Theo cơ sở lí thuyết về sức căng mặt ngoài thì phân tử càng co tròn thì sức căng mặt ngoài càng thấp nên phân tử càng dễ bứt ra khỏi bề mặt chất lỏng dẫn đến dễ bay hơi hơn làm cho nhiệt độ sôi thấp hơn.
Ví dụ: Cùng có công thức phân tử C3H9N nhưng Propylamin 
(CH3CH2CH2NH2 có t0sôi = 47,80C) còn Isopropylamin (CH3-CH(CH3)NH2 có t0sôi = 340C).
1.5.2. Tìm hiểu ghi nhớ mùi thơm của một số este trong nhiều loài hoa quả
Đối với các este có mùi thơm, có mùi đặc trưng ngoài việc ghi nhớ theo kiến thức trong sách giáo khoa, ta cần ghi nhớ thêm qua kiến thức thực tiễn đời sống hàng ngày. Liên hệ với những loài hoa, quả, hạt mà đời thường chúng ta tiếp xúc, sử dụng nhưng không lưu ý đến trạng thái hợp chất bên trong của các chất đó.
Trong trường hợp nghiên cứu sâu hơn về hợp chất tự nhiên, ta có thể tìm hiểu thêm nhóm hợp chất mang màu như: màu đỏ, màu vàng, màu tím,..
1.6. Chuyên đề về bài tập tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ 

1.6.1. Cơ sở lí thuyết
Giả sử hợp chất hữu cơ dạng: CxHyOz 
[image: image1.wmf]®

 phải xác định x, y, z. Có 3 cách thường sử dụng để xác định x, y, z như sau:

Cách 1: Theo phần trăm nguyên tố: 
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Cách 2: Theo khối lượng nguyên tố: 
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Cách 3: Theo số mol nguyên tố: 
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(với nC = 
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Từ tỷ lệ x, y, z có công thức đơn giản nhất. Nếu biết khối lượng mol M thì có thể xác định CTPT bằng cách cho (CxHyOz)n = M, giải tìm n 
[image: image7.wmf]®

 CTPT.

Chú ý:

+ Tìm M theo: 
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 hoặc theo tỷ khối 
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+ Phản ứng cháy: CxHyOz  + (
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+ Sản phẩm cháy của hợp chất hữu cơ (CO2, H2O,...) được hấp thu vào các bình: 


Các chất hút nước là H2SO4 đặc, P2O5, các muối khan, dung dịch bất kì (do hơi nước gặp lạnh sẽ ngưng tụ) 
[image: image12.wmf]Þ

 khối lượng bình tăng là khối lượng nước. 


Các bình hấp thu CO2 thường là dung dịch hiđroxit kim loại kiềm, kiềm thổ 
[image: image13.wmf]Þ

 khối lượng bình tăng là khối lượng CO2.

Thường gặp trường hợp bài toán cho hỗn hợp sản phẩm cháy (CO2 và H2O) vào bình đựng nước vôi trong hoặc dung dịch Ba(OH)2 thì: 


Khối lượng bình tăng: mtăng = 
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Khối lượng dung dịch tăng: mddtăng = 
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Khi nói khối lượng dung dịch giảm:  mddgiảm = 
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1.6.2. Phạm vi áp dụng:

Tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ áp dụng cho tất cả các dãy đồng đẳng của các loại hợp chất hữu cơ. Trong đề tài này tác giả chỉ đề cập đến việc xác định công thức phân tử của este, lipit, chất béo, cacbohiđrat, amin, amino axit.
1.7. Chuyên đề về xác định cấu tạo và số đồng phân cấu tạo hợp chất hữu cơ
1.7.1. Cơ sở lí thuyết
Đối với các hợp chất hữu cơ, số loại đồng phân phụ thuộc vào loại hợp chất, vào dãy đồng đẳng.

Trong phạm vi đề tài chỉ đề cập đến các loại đồng phân cấu tạo của este, đồng phân cacbohiđrat, đồng phân amin, amino axit.
Este no có đồng phân về mạch cacbon, đồng phân vị trí nhóm chức, đồng phân nhóm chức.

Cacbohiđrat đối với các chất được học ở chương trình sách giáo khoa có đồng phân nhóm chức. Xác định đặc điểm cấu tạo của các chất trong chương cacbohiđrat.
Amin no, đơn chức có đồng phân mạch cacbon, đồng phân bậc amin.

Amino axit có đồng phân vị trí nhóm amino, đồng phân mạch cacbon.
1.7.2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng để xác định đồng phân cấu tạo cho tất cả các dãy đồng đẳng. Tuy nhiên trong đề tài này chỉ áp dụng cho các dãy đồng đẳng học trong chương trình sách giáo khoa lớp 12 và những dãy đồng đẳng liên quan đến các phần học của chương trình hóa học 12 trung học phổ thông.
1.8. Chuyên đề bài tập tìm lượng chất theo phương trình hóa học
1.8.1. Cơ sở lí thuyết

Tìm khối lượng chất tham gia và chất sản phẩm
Cách làm:
Bước 1: Viết phương trình hóa học.
Bước 2: Tính số mol các chất.
Bước 3: Dựa vào phương trình tính được số mol chất cần tìm.
Bước 4: Tính khối lượng.
Tìm thể tích chất khí tham gia và sản phẩm
Cách làm:
Bước 1: Viết phương trình hóa học.
Bước 2: Tìm số mol chất khí.
Bước 3: Thông qua phương trình hóa học, tìm số mol chất cần tính.
Bước 4: Tìm thể tích chất khí.
1.8.2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng cho tất cả các loại đơn chất, hợp chất được học trong chương trình môn hóa học. Trong đề tài này tác giả áp dụng cho các phần hóa hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông. Chú trọng vào những loại hợp chất có nhiều dạng bài tập tính toán theo phương trình hóc học.
1.9. Chuyên đề về danh pháp hợp chất hữu cơ
1.9.1. Cơ sở lí thuyết
1.9.1.1. Tên thông thường

Thường đặt theo nguồn gốc tìm ra chúng, đôi khi có phần đuôi để chỉ rõ chất đó thuộc loại hợp chất nào.

Ví dụ: H2N-CH2-COOH có tên thường là Glyxin (đây là chất rắn kết tinh không màu, có vị ngọt)
Nguồn gốc ra đời của glyxin: Năm 1820 lần đầu tiên được phân lập từ gelatin. Tên thường gọi glyxin xuất phát từ tiếng Hy lạp cổ đại là glykós nghĩa là “vị ngọt” liên quan đến tiền tố glyco hay gluco, như trong glycoprotein và glucozơ.
1.9.1.2. Tên theo danh pháp IUPAC

1.9.1.2.1. Tên gốc – chức

Tên gốc - chức được gọi: “Tên phần gốc - Tên phần định chức”
Ví dụ: C2H5 – NH2 : Etylamin; CH2 = CH- Cl: vinyl clorua
CH3-CH(CH3)-NH2: isopropylamin; H2N[CH2]NH2 : hexametylenđiamin.

1.9.1.2.2. Tên thay thế:

Tên thay thế được viết liền, không viết cách như tên gốc chức, phân làm các phần như sau: Tên phần thế (có thể không có) + Tên mạch cacbon chính + (bắt buộc phải có) + Số chỉ vị trí nhóm chức (có thể không có) + Tên nhóm chức (bắt buộc phải có)
Ví dụ: CH3-CH2-CH2- NH2: propan- 1- amin;
CH3-CH2-NH-CH2-CH3 : N- etyletanamin
Chú ý: Thứ tự gọi tên ưu tiên nhóm chức, nhóm thế trong mạch như sau:
-COOH > -CHO > -OH > -NH2 > -C=C > -C≡CH > nhóm thế
Ví dụ: 
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H2N-CH2-COOH: axit 2- aminoetanoic
Tên số đếm và tên mạch cacbon chính từ 1 đến 10
	Số đếm
	Cacbon mạch chính

	1
	Mono
	Met

	2
	Đi
	Et

	3
	Tri
	Prop

	4
	Tetra
	But

	5
	Penta
	Pent

	6
	Hexa
	Hex

	7
	Hepta
	Hept

	8
	Octa
	Oct

	9
	Nona
	Non

	10
	Đeca
	Đec


 1.9.1.3. Tên một số gốc (nhóm) thường gặp
+ Gốc (nhóm) ankyl no: ( từ ankan bớt đi 1H ta được nhóm ankyl)
CH3-: metyl; CH3-CH2-: etyl; CH3-CH2-CH2-: propyl; CH3-CH(CH3)-: isopropyl; CH3[CH2]2CH2-: butyl; CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-: isoamyl.
Lưu ý: Những gốc hiđrocacbon có 1 nhánh CH3 ở cacbon số 2 gọi là iso; những gốc hiđrocacbon có 2 nhánh CH3 ở cacbon số 2 gọi là neo; những gốc hiđrocacbon mà vị trí gắn nhóm chức là cacbon bậc II gọi là sec; những gốc hiđrocacbon mà vị trí gắn nhóm chức là cacbon bậc III gọi là tert. Trong đó iso và neo viết liền, sec- và tert- có dấu gạch nối "-"
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+ Gốc (nhóm) không no: CH2=CH-: vinyl; CH2=CH-CH2-: anlyl.
+ Gốc (nhóm) thơm: C6H5-: phenyl; C6H5-CH2-: benzyl.
+ Gốc (nhóm) anđêhit – xeton: -CHO: fomyl(anđehit); -CH2-CHO: fomyl metyl; CH3-CO-: axetyl; C6H5CO-: benzoyl.
+ Gốc (nhóm) axit: -COOH: cacboxyl.
+ Gốc (nhóm)  este: -COO-: cacboxyl.
+ Gốc (nhóm) amin – amino: -NH2; -NH-; 
[image: image19.wmf]N

.
+ Gốc (nhóm) ancol: -OH: hiđroxyl.
1.9.2. Phạm vi áp dụng
Danh pháp hữu cơ áp dụng cho tất cả các loại hợp chất hữu cơ. Trong phạm vi đề tài tác giả chỉ đề cập đến cách gọi tên của các loại hợp chất hữu cơ trong sách giáo khoa lớp 12 trung học phổ thông.
1.10. Thực trạng vấn đề môn hóa học bậc trung học phổ thông hiện nay.
Qua khảo sát thực tế việc học sinh thực hành áp dụng các chuyên đề hóa học và phương pháp học tập tích cực vào việc giải bài tập hóa học trong các tiết luyện tập tự chọn phần hóa hữu cơ lớp 12 ở Trường trung học phổ thông nơi tác giả đề tài đang công tác trong thời gian thực hiện đề tài cho thấy:

Sách giáo khoa hóa học lớp 12 thường không ra các câu hỏi và bài tập theo từng chuyên đề hóa học do thời lượng dạy học có hạn nên phần trong quá trình dạy học, giáo viên và học sinh gặp một số khó khăn trong việc rèn luyện các dạng bài tập. 

Các em học sinh hiện nay đa số không lựa chọn môn hóa học để theo đuổi là do các trường chuyên nghiệp lựa chọn nhiều khối xét tuyển không có bộ môn hóa học. Chính vì vậy mà quá trình phân loại bài tập theo chuyên đề cho học sinh gặp một số khó khăn. 

Trong quá trình học tập môn hóa học nhiều em chưa nhận thức được vai trò quan trọng của hóa học trong đời sống thực tiễn, nên các em còn xem nhẹ bộ môn hóa học. 

Nhiều học sinh kỉ năng làm bài, vận dụng các chuyên đề, các dạng bài tập hóa học vào quá trình học tập còn hạn chế.

1.11. Kết quả khảo sát học sinh khi chưa sử dụng đề tài

Kết quả khảo sát học sinh khối 12 có học tự chọn tại trường Trung học phổ thông nơi tác giả đang công tác giảng dạy những năm trước về phương pháp dạy học khi giáo viên chưa sử dụng các chuyên đề hóa học và phương pháp dạy học tích cực vào các tiết luyện tập tác giả thu thập được số lượng các em học sinh trả lời các câu hỏi và giải được bài tập có sử dụng các chuyên đề hóa học còn một số hạn chế, thiếu sót, câu trả lời đúng chưa đạt 100%. 
Lớp thuộc ban khoa học tự nhiên khối 12 trung bình cho lớp trực tiếp giảng dạy khoảng 80% học sinh nắm được kiến thức và vận dụng được cơ sở lí thuyết của sách giáo khoa vào quá trình trả lời câu hỏi và làm bài tập.
 Chính vì vậy, tác giả viết đề tài “Sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết học tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông” nhằm khắc phục phần nào những khó khăn của các em học sinh khi học các giờ tự chọn luyện tập ở trên lớp trong chương trình hóa học hữu cơ lớp 12 bậc Trung học phổ thông.

Chương 2: SỬ DỤNG CHUYÊN ĐỀ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH THÔNG QUA MỘT SỐ TIẾT HỌC TỰ CHỌN PHẦN HÓA HỌC  HỮU CƠ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 2.1. Cơ sở để sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông
Để thực hiện đề tài, tác giả sử dụng các tài liệu dạy học bao gồm: sách giáo khoa hoá học lớp 11, 12, sách bài tập hoá học 11, 12, các bài tập trong các sách tham khảo, các đề thi trung học phổ thông quốc gia phần hóa học hữu cơ, truy cập internet và tải xuống các bài tập hóa học theo nội dung các chuyên đề nhằm phục vụ quá trình giảng dạy các tiết tự chọn trong phạm vi đề tài.

Thực hiện các tiết dạy trên lớp khối 12 ban khoa học tự nhiên theo giáo án một số tiết tự chọn phần hóa học hữu cơ, trong lớp học lực học của học sinh khác nhau để rút ra những kết luận đúng nhất, nắm được kết quả chính xác nhất nhằm phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có khuynh hướng đi theo các chuyên ngành hóa học. Qua các tiết dạy, giáo viên tổng kết, đánh giá, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thời lượng chương trình cũng như đảm bảo những vấn đề liên quan đến khoa học của bộ môn được đưa vào trong chương trình hóa học trung học phổ thông mà đề tài tiến hành nghiên cứu.

2.2. Nguyên tắc để sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông
Dựa vào các tiết dạy tự chọn trên lớp, giáo viên đưa ra những câu hỏi và bài tập của từng chuyên đề cho học sinh nghiên cứu, thảo luận, giáo viên tổ chức hoạt động cho học sinh trực tiếp làm từng câu hỏi và bài tập, mỗi chuyên đề giáo viên đưa ra một hệ thống câu hỏi, bài tập để học sinh dễ vận dụng cơ sở lý luận và thực tiễn vào làm bài tập. Các câu hỏi và bài tập đều hướng học sinh vào việc khám phá kiến thức từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng nhằm giúp học sinh dễ tiếp thu bài và trả lời các câu hỏi, bài tập một cách hiệu quả nhất.
2.3. Quy trình để sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông
Bước 1: Tác giả đề tài hình thành ý tưởng đưa các câu hỏi, bài tập theo chuyên đề vào cho học sinh giải thông qua một số tiết tự chọn phần hóa học hữu cơ chương trình sách giáo khoa hóa học 12. 
Bước 2: Xác định mục tiêu của câu hỏi, bài tập để đưa vào bài học cho học sinh học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Về kiến thức: Ôn tập lại cơ sở lý thuyết của bài học bao gồm khái niệm, danh pháp, đồng đẳng, đồng phân, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế, phân biệt các chất, cách giải bài tập tìm lượng chất theo phương trình hóa học, tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ.
Về năng lực: Phát triển năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực sử dung ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học, năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

Về phẩm chất: Bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất như: Yêu gia đình, quê hương đất nước; Nhân ái khoan dung; Trung thực, tự trọng, chí công, vô tư; Tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước và nhân loại.

Bước 3: xây dựng các câu hỏi, bài tập theo chuyên đề cụ thể của từng bài học, qua tiết học giáo viên và học sinh cùng tham gia vào quá trình nghiên cứu bài học để đạt hiệu quả cao nhất.

Bước 4: Đưa các câu hỏi và bài tập theo chuyên đề vào các bài dạy trên lớp theo nội dung các bài học các tiết tự chọn phần hóa hữu cơ thuộc sách giáo khoa hóa học 12 bậc trung học phổ thông mà tác giả lựa chọn làm đề tài.
2.4. Sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết học tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông.
2.4.1. TIẾT TỰ CHỌN 2. LUYỆN TẬP ESTE
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
Nắm được đặc điểm về tính chất vật lí, đặc biệt là mùi thơm của este.
So sánh, giải thích được nhiệt độ sôi của este với một số chất hữu cơ khác đã học trong phạm vi sách giáo khoa và kiến thức nâng cao.
2. Năng lực

Thu thập các thông tin về este; hợp tác trong nhóm để hoàn thành sản phẩm mà giáo viên đặt ra và thuyết trình sản phẩm.  
Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao (làm bài tập, hoàn thành phiếu học tập, thuyết trình trực tiếp hoặc thông qua giấy Ao).

Thảo luận được với các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tiết học.

Phát triển năng lực tự học; năng lực hợp tác; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực sử dung ngôn ngữ hóa học; năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học; năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống. 

3. Phẩm chất

Chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ học tập mà giáo viên đề ra, đồng thời qua đời sống thực tiễn liên hệ kiến thức học tập.

Có trách nhiệm cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, cùng động viên người  dân trồng cây để thu hoạch hoa, củ, quả, tinh dầu, este,...
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu, bộ điều khiển gồm đèn laze, bảng phụ, bút lông, giấy A0, phiếu học tập.
Học sinh: Sách giáo khoa, giấy A0, bảng phụ, bút lông, các dụng cụ học tập khác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Ôn tập chuyên đề mùi thơm của một số este thường gặp trong đời sống thực tiễn
Thời gian dự kiến từ khoảng 20 phút
a) Mục tiêu
Ôn tập kiến thức thông qua chuyên đề tính chất, ứng dụng và vai trò của este trong đời sống thực tiễn.

Phát triển năng lực thuyết trình, năng lực tổng hợp kiến thức, năng lực làm việc nhóm, năng lực hợp tác, năng lực liên hệ thực tiễn.
b) Tổ chức hoạt động dạy học

Bước 1: Giáo viên chia học sinh lớp học theo nhóm đôi 2 em vào một nhóm, chia theo sơ đồ chỗ ngồi.

Bước 2: Giáo viên phát phiếu học tập (cũng có thể ghi bài tập lên bảng hoặc trình chiếu) hệ thống bài tập cho học sinh các câu sau đây: 

Câu 1: Chất nào sau đây có mùi thơm của Chuối chín? 
A. Isoamyl axetat.    B. Etyl butirat.    C. Etyl propionat.    D. Etyl fomat.
Câu 2: Các chất nào sau đây có mùi thơm của Dứa chín?
A. Etyl butirat và etyl propionat.          B. Etyl fomat và etyl propionat.
C. Etyl butirat và etyl fomat.                D. Etyl axetat và etyl fomat.

Câu 3: Chất nào sau đây có mùi thơm của hoa Nhài ?

A. Benzyl axetat.      B. Geranyl axetat.    C. Etyl axetat.    D. Etyl fomat.
Câu 4: Chất nào sau đây có mùi thơm của hoa Hồng?

A. Linalyl axetat.   B. Genalyl axetat.   C. Benzyl fomat.   D. Etyl fomat.

Câu 5: Chất nào sau đây có trong thành phần mùi thơm của quả Chanh?

A. Etyl fomat.    B. Etyl axetat.     C. Isoamyl axetat.     D. Benzyl fomat.

Câu 6: Chất nào sau đây có mùi thơm của hoa Oải hương?
A. Linalyl axetat.   B. Genalyl axetat.   C. Benzyl axetat.   D. Etyl axetat.

Câu 7: Chất nào sau đây có trong thành phần mùi thơm của quả Nho chín?

A. Metyl anthranilat.   B. Genalyl axetat.  C. Metyl fomat.  D. Etyl axetat.

Câu 8: Hợp chất nào sau đây được tìm thấy trong Cà phê và các sản phẩm của cà phê ?

A. Benzyl fomat.    B. Etyl fomat.    C. Etyl propionat.    D. Benzyl axetat

Câu 9: Chất nào sau đây có mùi quả Lê chín?
A. Propyl axetat.     B. Etyl axetat.     C. Isoamyl axetat.     D. Etyl fomat.

Bước 3: Giáo viên giới thiệu nội dung các câu hỏi liên quan đến chuyên đề mùi thơm của este thuộc bài học este và kiến thức thực tiễn của giáo viên  về lĩnh vực này trong đời sống hàng ngày để học sinh tham khảo thêm trong quá trình trả lời câu hỏi.
Bước 4: Học sinh thảo luận, làm bài tập theo nhóm theo hình thức chia sẽ nhóm đôi lan rộng phương án trả lời đúng đến cả lớp.

Bước 5: Chọn 4 nhóm bất kỳ trình bày kết quả lên bảng, Giáo viên gọi đại diện các nhóm nhận xét, các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung.
c) Sản phẩm cần đạt của học sinh và ảnh minh họa thực tiễn của giáo viên cung cấp thêm nhằm cũng cố để học sinh khắc sâu kiến thức hơn:
Câu 1: Đáp án  A. Isoamyl axetat      
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Ảnh quả Chuối chín

Câu 2: Đáp án A. Etyl butirat và etyl propionat
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Ảnh quả Dứa chín
Câu 3: Đáp án A. Benzyl axetat. 
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Ảnh hoa Nhài
Câu 4: Đáp án B. Genalyl axetat.
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Ảnh hoa Hồng
Câu 5: Đáp án A. Etyl fomat.    
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Ảnh quả Chanh
Câu 6: Đáp án A. Linalyl axetat.
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Ảnh hoa Oải hương

Câu 7: Đáp án  A. Metyl anthranilat (C8H9O2N)
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Ảnh có quả Nho chín

Câu 8: Đáp án A. Benzyl fomat. 
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Ảnh có hạt Cà phê
Câu 9: Đáp án A. Propyl axetat.  
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Ảnh có quả Lê chín
d) Hình thức đánh giá
Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh thông qua bảng kết quả nhóm thảo luận trình bày kết quả trên phiếu học tập, bảng phụ, thuyết trình trực tiếp.

2. Hoạt động 2: Chuyên đề so sánh nhiệt độ sôi của một số loại hợp chất hữu cơ đã học với hợp chất este
Thời gian dự kiến khoảng 20 phút

a) Mục tiêu

Giúp học sinh biết cách so sánh nhiệt độ sôi của các hợp chất hữu cơ như: anđehit, ancol, xeton, axit cacboxylic, phenol, ete với este.

Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chứng, giải thích, trình bày vấn đề qua các câu hỏi lý thuyết và bài tập thực hành hóa học.
b) Tổ chức hoạt động dạy học  
Bước 1: Giáo viên chia học sinh lớp học theo nhóm: 6 em vào một nhóm, chia theo sơ đồ chỗ ngồi.

Bước 2: Giáo viên phát phiếu học tập hoặc trình chiếu hệ thống bài tập cho học sinh các câu sau đây:
Câu 1: Nhiệt độ sôi của chất nào sau đây thấp nhất?

A. CH3CH2CH2COOH.          B. CH3CH2CH2CH2CH2OH.
C. CH3COOC2H5.                  D. C2H5COOC2H5.
Câu 2: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần?
A. CH3OH < CH3CH2COOH < C2H5OH < CH3COOC2H5        
B. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH
C. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH < CH3CH2CH2OH 
D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5OH
Câu 3: Cho các chất sau: C2H5OH (1), CH3CH2CH2OH (2), CH3CH(OH)CH3 (3), C2H5Cl (4), CH3COOH (5), CH3-O-CH3​ (6), CH3COOC2H5(7). Thứ tự sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là:
A. (6), (4), (7), (1), (3), (2), (5).          B. (6), (4), (7), (1), (2), (3), (5).
C. (4), (6), (7), (1), (3), (2), (5).          D. (4), (5), (7), (1), (2), (3), (6).
Câu 4: Cho các este sau: Etyl axetat(1), butyl axetat(2), benzyl fomat(3), etyl fomat(4), linalyl axetat(5), geranyl axetat(6), metyl propionat(7). Thứ tự sắp xếp nhiệt độ sôi tăng dần là 
A. (4)<(1)<(7)<(2)<(3),(5)<(6).          B. (4)<(1)<(7)<(2)<(3),(6)<(5).
C. (4)<(7)<(1)<(2)<(3),(5)<(6).          D. (1)<(4)<(7)<(2)<(3),(6)<(5).
Câu 5: Xét phản ứng: 

CH3COOH + C2H5OH   
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  CH3COOC2H5 + H2O.
Trong phương trình phản ứng trên, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:
A. C2H5OH           B. CH3COOC2H5           C. H2O           D. CH3COOH​
Câu 6: Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải?
A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH. 
B. CH3COOH , CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5
C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH , CH3COOC2H5.
D. CH3COOC2H5 , CH3CH2CH2OH, CH3COOH

Câu 7: Sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải về nhiệt độ sôi của các chất (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 và (3) C3H7CH2OH, ta có thứ tự đúng là: 

A. (1), (2), (3).        B. (2), (3), (1).     C. (1), (3), (2).
D. (3), (2), (1). 

Bước 3: Giáo viên giới thiệu nội dung phần cơ sở lý luận về chuyên đề so sánh nhiệt độ sôi để học sinh nắm được cách thức so sánh.
Bước 4: Học sinh thảo luận, làm bài tập theo nhóm.

Bước 5: Các nhóm nạp phiếu học tập, treo giấy A0 hoặc bảng phụ có trình bày kết quả lên bảng, Giáo viên gọi đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung.
c) Sản phẩm học sinh cần đạt:
Câu 1: Chọn C.
Hướng dẫn:

Các hợp chất axit cacboxylic, ancol, este có cùng khối lượng phân tử thì axit có nhiệt độ sôi cao nhất vì có 2 liên kết hiđro giữa 2 phân tử, ancol có nhiệt độ sôi cao thứ 2 do giữa 2 phân tử ancol có 1 liên kết hiđro, còn este nhiệt độ sôi thấp nhất do giữa 2 phân tử không có liên kết hiđro. Ngoài ra xét theo dãy hợp chất cùng loại nhóm chức thì chất nào có phân tử khối lớn hơn thì nhiệt độ sôi cao hơn. Nhiệt độ sôi các chất thống kê như sau, học sinh tham khảo thêm:

A. CH3CH2CH2COOH =163,50C      B. CH3CH2CH2CH2CH2OH = 1320C
C. CH3COOC2H5 = 77,10C                 D. C2H5COOC2H5 = 990C

Câu 2: Chọn B. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH
Hướng dẫn: Lập luận tương tự câu 1 ta chọn được đáp án B đúng. Giáo viên đưa thêm thông tin về nhiệt độ sôi của các chất để học sinh tham khảo như sau: CH3COOH = 1180C; C2H5Cl = 12,50C; HCOOH = 100,80C; CH3OH = 64,70C; C2H5OH = 78,30C; CH3COOC2H5 = 77,10C; CH3CH2CH2OH = 970C; CH3CH2COOH =141,20C; CH3COOCH3 = 57,10C.
Câu 3: Chọn A
Hướng dẫn: 
Đầu tiên, ta sẽ phân nhóm các chất trên thành 2 nhóm bao gồm:
Nhóm 1: C2H5OH, CH3-CH2-CH2-OH, CH3CH(OH)CH3, CH3COOH

Nhóm 2: C2H5Cl, CH3-O-CH3, CH3COOC2H5
Sở dĩ được phân nhóm như vậy là nhóm 1 là nhóm chứa liên kết hiđro, nhóm 2 là nhóm không chứa liên kết hiđro (C2H5Cl, ete và các este khác ta luôn xét ở trạng thái không chứa liên kết hiđro).
Sau đó, ta sẽ phân loại trong từng nhóm:
Nhóm 1:
Chức –COOH có chất: CH3COOH

Chức –OH có các chất: C2H5OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3
Trong nhóm chức –OH:

Do cùng nhóm chức nên đầu tiên ta sẽ xét khối lượng C2H5OH sẽ có khối lượng bé hơn CH3CH2CH2OH.

Đối với 2 chất ancol có cùng công thức phân tử là: CH3CH2CH2OH và CH3CH(OH)CH3 thì dựa vào hình dạng cấu tạo phân tử. CH3CH(OH)CH3 là dạng nhánh, chính vì vậy nên sẽ co tròn hơn và nhiệt độ sôi sẽ thấp hơn.

Nhóm 2: C2H5Cl và CH3COOC2H5 là este nên sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn 
 CH3-O-CH3, trong hai este thì C2H5Cl có khối lượng phân tử bé hơn CH3COOC2H5 nên nhiệt độ sôi thấp hơn.

Kết luận: A là đáp án đúng.
Giáo viên cung cấp thêm thông tin về nhiệt độ sôi của các chất như sau:
CH3-O- CH3​ (6)= -240C; C2H5Cl (4)=12,50C; CH3COOC2H5(7)=77,10C; C2H5OH(1)=78,30C; CH3CH(OH)CH3 (3)=82,50C; CH3CH2CH2OH(2)=970C; CH3COOH(5)=1180C.
Câu 4: Đáp án A.

Hướng dẫn:

Nhiệt độ sôi của các este như sau: Etyl axetat(1) = 77,10C, butyl axetat(2) = 1260C, benzyl fomat(3) = 2030C, etyl fomat(4) = 54,30C, metyl propionat(7) = 79,80C. Riêng hai chất là Geranyl axetat (CH3COOC10H17): Mùi hoa hồng, t0s = 2450C
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 và Linalyl axetat (CH3COOC10H17): Mùi hoa Oải hương, t0s = 2200C là đồng phân của nhau, nhưng linalyl axetat có nhiệt độ sôi thấp hơn do cấu tạo có nhánh tròn hơn
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Câu 5: Đáp án B
Hướng dẫn: Dựa vào khả năng tạo liên kết hiđro trong phân tử và kiến thức thực tế học được qua sách giáo khoa, ta xác định được thứ tự nhiệt độ sôi của các chất như sau: sau: CH3COOH = 1180C; C2H5OH = 78,30C; CH3COOC2H5 = 77,10C; H2O = 1000C.
Câu 6: Đáp án D

Hướng dẫn: Dựa vào khả năng tạo liên kết hiđro trong phân tử và kiến thức thực tế học được qua tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, ta xác định được thứ tự nhiệt độ sôi của các chất như sau: CH3COOH = 1180C; CH3CH2CH2 OH = 970C; CH3COOC2H5 = 77,10C.

Câu 7: Đáp án B
Hướng dẫn: Axit có nhiện độ sôi cao nhất do tạo hai liên kết hiđro giữa hai phân tử, ancol tạo được một liên kết hiđro giữa hai phân tử, este không tạo được liên kết hiđro nào giữa hai phân tử. Vì vậy nếu cùng số nguyên tử cacbon hay cùng khối lượng phân tử hoặc khối lượng xấp xỉ nhau thì nhiệt độ sôi của axit cao nhất rồi đến ancol cuối cùng là este.
CH3COOC2H5 < C3H7CH2OH < C3H7COOH 

d) Hình thức đánh giá: Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh thông qua bảng kết quả nhóm thảo luận trình bày đáp án trên giấy A0, bảng phụ, phiếu học tập của các nhóm.
3. Hoạt động 3: Tổng kết tiết học

Thời gian dự kiến 5 phút

Giáo viên tổng kết tiết học, nhận xét ưu khuyết điểm mà các nhóm học sinh thực hiện trong tiết học, những vấn đề cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong quá trình thảo luận làm bài tập hóa học theo chuyên đề bám sát và nâng cao của sách giáo khoa.
2.4.2. TIẾT TỰ CHỌN 3. LUYỆN TẬP ESTE
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của các este qua các bài tập kết hợp định tính và định lượng. Thông qua các phương trình phản ứng, các công thức tính toán để giải bài tập.
2. Năng lực 

Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao: làm bài tập, hoàn thành phiếu học tập, thuyết trình thông qua phiếu học tập hoặc giấy Ao.

Thảo luận được với các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ giáo viên đặt ra ở trong giờ học.
Phát triển năng lực hợp tác; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực sử dung ngôn ngữ; năng lực tính toán; năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học.
3. Phẩm chất

Chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ học tập mà giáo viên đề ra; Nhân ái, khoan dung; Trung thực, tự trọng; Có trách nhiệm với bản thân, tập thể; Tình yêu bạn bè, thầy cô, quê hương, đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên 
Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu, đèn laze điều khiển, bảng phụ, giấy A0, các phiếu học tập.
2. Học sinh
Vở ghi chép, sách giáo khoa, giấy A0, bút lông, các dụng cụ học tập khác để thực hiện nhiệm vụ học tập, làm trên phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Chuyên đề tìm công thức phân tử của este 
Thời gian dự kiến từ 15 đến 20 phút
a) Mục tiêu

Học sinh nắm được các công thức tính để tìm khối lượng các nguyên tố C, H, O trong hợp chất este.

Thát triển năng lực tính toán, năng lực vận dụng các kiến thức hóa học vào thực hành giải bài tập, năng lực giao tiếp và hợp tác.
b) Tổ chức hoạt động
Bước 1: Giáo viên chia học sinh trong lớp học gồm 6 em vào một nhóm, chia theo sơ đồ chỗ ngồi.

Bước 2: Giáo viên phát phiếu học tập, ghi lên bảng hoặc trình chiếu hệ thống bài tập cho học sinh các câu sau đây:
Câu 1: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là 


A. CnH2nO (n ≥ 2).                            B. CnH2nO2 (n ≥ 2).  

C. CnH2nO2 (n ≥ 1).                           D. CnH2n+2O (n ≥2).

Câu 2: Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng cacbon xấp xỉ bằng 54,54%. Công thức phân tử của X là 


A. C2H4O2..              B. C3H6O2.           C. CH2O2.                   D. C4H8O2.
Câu 3: Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng oxi xấp xỉ bằng 36,364%. Công thức phân tử của X là 


A. C4H8O2..               B. C3H6O2.           C. CH2O2.             D. C2H4O2.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 4,40 gam một este X no, đơn chức, mạch hở thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là 


A. C2H4O2..          B. C3H6O2.           C. C4H8O2.           D. C5H10O2..
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 6,00 gam một este X thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,60 gam nước. Công thức phân tử của X là


A. C2H4O2..              B. C3H6O2.                  C. C3H4O2.             D. C4H8O2.
Câu 6: Hỗn hợp gồm ancol đơn chức và axit đơn chức đem este hoá hoàn toàn ta thu được 1 este. Đốt cháy hoàn toàn 0,11gam este này thì  thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Công thức phân tử của ancol và axit lần lượt là:
A. CH4O và C2H4O2


B. C2H6O và C2H4O2



C. C2H6O và CH2O2             

                D. C2H6O và C3H6O2
Câu 7: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là:

A. C2H5COOC2H5                                B. CH3COOCH3
C. CH3COOC2H5                                 D. C2H5COOCH3
Bước 3: Giáo viên trình bày cơ sở lý luận phần tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

Bước 4: Các nhóm tập trung làm bài tập.

Bước 5: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác góp ý bổ sung nếu có sai sót.  
c) Sản phẩm cần đạt
Câu 1: Chọn B 
Hướng ẫn:
Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là: CnH2nO2 (n ≥ 2).  

Câu 2: Chọn D

Hướng dẫn: Este X no, đơn chức, mạch hở có dạng CnH2nO2. Theo giả thiết ta có %C =
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Câu 3: Chọn A
Hướng dẫn: Este X no, đơn chức, mạch hở có dạng CnH2nO2. Theo giả thiết ta có %O =
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Câu 4: Chọn C
Hướng dẫn: Ta có 
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Phản ứng cháy: CnH2nO2  +  (
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Câu 5: Chọn A

Hướng dẫn: 
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Câu 6: Chọn B
Hướng dẫn: 
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Như vậy công thức của ancol và axit phù hợp là C2H6O(C2H5OH) và  C2H4O2 (CH3COOH) .
Câu 7: Chọn B

Hướng dẫn: Do este A diều chế từ ancol metylic nên có dạng RCOOCH3.

Meste= 32.2,3125 = 74 
[image: image51.wmf]Þ

R = 74- M(COOCH3) = 74-59= 15(CH​3) 
[image: image52.wmf]Þ

công thức của este A là CH3COOCH3
d) Hình thức đánh giá
Giáo viên đánh giá cho điểm sản phẩm của học sinh thông qua bảng kết quả nhóm thảo luận trình bày đáp án trên giấy A0 , bảng phụ hoặc phiếu học tập.
2. Hoạt động 2: Chuyên đề tìm công thức cấu tạo của este
Thời gian dự kiến từ 15 đến 20 phút
a) Mục tiêu

Học sinh lập được công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất este. Vận dụng tính chất vật lí, hóa học để xác định cấu tạo của các este đã học.
Thát triển năng lực tính toán, năng lực vận dụng các kiến thức hóa học vào việc xác định công thức cấu tạo của các este, hợp tác nhóm nhỏ, giao tiếp.
b) Tổ chức hoạt động dạy học
Bước 1: Giáo viên chia học sinh trong lớp theo nhóm đôi 2 em gần nhau.
Bước 2: Giáo viên phát phiếu học tập, ghi lên bảng hoặc trình chiếu các bài tập sau:

Câu 1: Khi đun X có công thức phân tử C4H8O2 với dung dịch NaOH thu được hai chất hữu cơ Y là C2H6O và Z là C2H3NaO2. Tên của X là

A. Axit butanoic. B. Etyl axetat.  C. Metyl axetat.  D. Metyl propionat.
Câu 2: Hợp chất X đơn chức có công thức phân tử C3H6O2. Khi cho 7,40 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 8,20 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là 

A. CH3COOCH3  B. CH3CH2COOH  C. HCOOC2H5  D. HOC2H4CHO
Câu 3: Hai chất hữu cơ đơn chức X và Y đồng phân của nhau có công thức phân tử C3H6O2. Khi cho 7,40 gam X hoặc Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ sau đó cô cạn dung dịch thấy: từ X thu được 9,60 gam chất rắn; từ Y thu được 6,80 gam chất rắn. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. X và Y là hai axit đồng phân của nhau.      
B. X là axit còn Y là este đồng phân của X.
C. Y là axit còn X là este đồng phân của Y.          
D. X và Y là hai este đồng phân của nhau.
Câu 4: Một este X có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axeton. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A.   HCOO-CH=CH-CH3             
B.  CH3COO-CH=CH2
C.   HCOO-C(CH3)=CH2              
D.  CH2=CH-COOCH3
Câu 5: Một este có công thức phân tử là C3H6O2, có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Công thức cấu tạo của este đó là 
A. HCOOC​2H5                                   B. CH3COOCH3 

C. HCOOC3H7                                   D. C2H5COOCH3
Câu 6: Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este có thể là
A. CH3 COO - CH = CH2

          B. HCOO- CH2 - CH = CH2
C. HCOO - CH = CH - CH3
          D. CH2 = CH – COO - CH3
Câu 7: Cho 21,8 gam chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hoà hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức cấu tạo thu gọn của A là

A. CH3COOC2H5                               C. (CH3COO)3C3H5
B. (CH3COO)2C2H4                           D. C3H5(COOCH3)3
Bước 3: Giáo viên giới thiệu cơ sở lý luận về cách tìm công thức cấu tạo của este.

Bước 4: Học sinh làm bài tập theo nhóm, đồng thời chia sẽ nhóm đôi theo hình thức lan rộng các phương án giải đúng cho các nhóm khác lân cận trong lớp.

Bước 5: Các nhóm nạp kết quả bằng phiếu học tập. Giáo viên chọn một nhóm đại diện trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
c) Sản phẩm cần đạt
Câu 1: Đáp án B
Hướng dẫn: 

C4H8O2  + NaOH 
[image: image53.wmf]®

 C2H5OH + CH3COONa
 
[image: image54.wmf]®

Công thức cấu tạo của X là CH3COOC2H5.

Câu 2: Đáp án A
Hướng dẫn : Số mol của este 
[image: image55.wmf]7,40
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Phản ứng thủy phân: C3H6O2   +   NaOH  
[image: image56.wmf]®

 Muối + ...

                                    0,1 mol                       0,1 mol

MMuối
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[image: image58.wmf]®

 M(RCOONa) = 82 
[image: image59.wmf]®

 R = 15 (CH3). Công thức cấu tạo của este là CH3COOCH3 (Metyl axetat) 
[image: image60.wmf]®

 Chọn A.
Câu 3: Đáp án B
Hướng dẫn: C3H6O2   +   NaOH  
[image: image61.wmf]®

 Muối + ...

                     0,1 mol                       0,1 mol

Vì NaOH vừa đủ nên chất rắn khi cô cạn chỉ có muối của axit hữu cơ.

Từ X thu được 9,60 gam Muối, suy ra gốc R= 29(C2H5)

Từ Y thu được 6,80 gam Muối, suy ra gốc R= 1(H). Vậy công thức cấu tạo của X (C2H5COOH: axit propionic) và Y (HCOOC2H5: etyl fomat).
Câu 4: Đáp án C
Hướng dẫn: Các phản ứng thủy phân trong môi trường axit của các chất:

A. HCOO-CH=CH-CH3 + H2O 
[image: image62.wmf]xt
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HCOOH  +  CH3CH2CHO

B. CH3COO-CH=CH2 + H2O 
[image: image63.wmf]xt

¬¾®

 CH3COOH + CH3CHO

C. HCOO-C(CH3) =CH2 + H2O 
[image: image64.wmf]xt

¬¾®

 HCOOH + CH3COCH3(axeton)
D. CH2 = CH-COOCH3  +  H2O 
[image: image65.wmf]xt

¬¾®

CH2= CH-COOH  +  CH3OH
Câu 5: Đáp án A
Hướng dẫn: Có HCOOC2H5 và HCOOC3H7 tham gia tráng gương, nhưng  HCOOC3H7 có số cacbon bằng 4 không phù hợp, còn CH3COOCH3 và C2H5COOCH3 không có phản ứng tráng gương. Phương trình phản ứng:
HCOOC2H5 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
[image: image66.wmf]®

NH4OCOOC2H5 + 2NH4NO3 + 2Ag
[image: image67.wmf]¯


Câu 6: Đáp án C

Hướng dẫn: Phương trình phản ứng thủy phân

HCOO- CH= CH- CH3 + H2O  
[image: image68.wmf]xt

¬¾®

 HCOOH  +  CH3- CH2- CHO
Câu 7: Đáp án C
Hướng dẫn: 

nHCl = 0,2 mol 
[image: image69.wmf]®

 nNaOH phản ứng = 0,5 - 0,2 = 0,3 mol

Vì cứ 3 NaOH tạo ra 1 ancol 
[image: image70.wmf]®

 A là este ba chức tạo bởi ancol ba chức và axit đơn chức 
[image: image71.wmf]®

 n muối = 0,3 mol  
[image: image72.wmf]®

 M muối =  
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. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có

M(ancol) = 218 + 3.40 - 3.82 = 92 (C3H5(OH)3) 
[image: image75.wmf]®

 A là (CH3COO)3C3H5
Phương trình phản ứng:

(CH3COO)3C3H5  +  3NaOH 
[image: image76.wmf]®

 3CH3COONa  + C3H5(OH)3
d) Hình thức đánh giá
Giáo viên đánh giá cho điểm sản phẩm của học sinh dựa vào bảng kết quả nhóm thảo luận trình bày lời giải trên phiếu học tập, giấy A0 hoặc bảng phụ.
3. Hoạt động 3: Tổng kết tiết học

Thời gian dự kiến khoảng 5 phút

Giáo viên tổng kết tiết học, nhận xét ưu khuyết điểm mà các nhóm thực hiện trong tiết học, những vấn đề cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong quá trình làm bài tập hóa học theo chuyên đề bám sát và nâng cao của sách giáo khoa.
2.4.3. TIẾT TỰ CHỌN 5: LUYỆN TẬP LIPIT
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
Nắm được cách giải bài tập tính lượng chất theo phương trình hóa học,  cách xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của lipit. Viết được công thức cấu tao, gọi tên các este, lipit.

2. Năng lực

Hình thành và phát triển năng lực hợp tác; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực sử dung ngôn ngữ hóa học; năng lực tính toán; năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học.

3. Phẩm chất

Chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ học tập mà giáo viên đề ra, đồng thời qua đời sống thực tiễn liên hệ kiến thức học tập.

Có trách nhiệm cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, cùng động viên nhân dân chăn nuôi gia súc, trồng cây có thu hoạch củ, quả, tinh dầu, este, lipit,...
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên
Chuẩn bị trước gồm sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu, đèn laze, bảng phụ, giấy A0, bút lông, phiếu học tập (bản cứng và bản mềm) và các dụng cụ khác liên quan phục vụ cho bài học.
2. Học sinh

Sách giáo khoa, vở ghi chép, giấy A0, bút lông và các dụng cụ học tập khác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Tìm lượng chất theo phương trình hóa học
Thời gian: 10 đến 15 phút
a) Mục tiêu

Giúp học sinh biết cách tính toán lượng chất tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hóa học.
Phát triển năng lực tính toán, viết phương trình phản ứng hóa học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
b) Tổ chức hoạt động
Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học theo các bước sau đây:
Bước 1: Chia tập thể lớp thành các nhóm học tập: 4 em thành 1 nhóm theo vị trí chỗ ngồi gần nhau.
Bước 2: Phát phiếu học tập, ghi lên bảng hoặc chiếu lên màn hình các bài tập sau đây:
Câu 1: Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gam Tristearin trong dung dịch KOH ta thu được a gam muối kali stearat. Giá trị của a là

A. 200,8.                B. 183,6.                C. 193,2.                 D. 211,6.
Câu 2: Khi cho 0,1 mol Tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được a gam Glixerol. Giá trị của a là
A. 27,6.                  B. 9,2.                    C. 14,4.                   D. 4,6.

Bước 3: Giáo viên giới thiệu phương pháp giải bài tập dạng này theo cơ sở lý luận và thực tiễn.

Bước 4: Học sinh thảo luận và giải bài tập.

Bước 5: Các nhóm nạp kết quả và đại diện một hoặc hai nhóm trình kết quả, các nhóm khác nhận xét, góp ý, bổ sung.

c) Sản phẩm cần đạt
Câu 1: Đáp án C
Hướng dẫn: ntristearin= 
[image: image77.wmf]178

890

 = 0,2 mol

(C17H35COO)3C3H5 + 3KOH → 3C17H35COOK + C3H5(OH)3
nmuối= 3.0,2 = 0,6 mol

Khối lượng của muối là: a = 322.0,6 = 193,2 gam 
[image: image78.wmf]®

 chọn C
Câu 2: Đáp án B
Hướng dẫn:
(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3
        0,1 mol                                              →                  0,1 mol
Ta có: nglixerol = ntristearin = 0,1mol → a = mglixerol = 0,1.92 = 9,2g 
[image: image79.wmf]®

 chọn B
d) Hình thức đánh giá
Giáo viên đánh giá và cho điểm sản phẩm của học sinh thông qua bảng kết quả nhóm thảo luận trình bày lời giải trên giấy A0, bảng phụ hoặc phiếu học tập.
2. Hoạt động 2: Xác định và tìm công thức cấu tạo của lipit
Thời gian: 25 đến 30 phút
a) Mục tiêu

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng xác định, giải bài tập tìm công thức cấu tạo của lipit.
Thát triển năng lực phân tích, tính toán, vận dụng các kiến thức hóa học vào việc xác định công thức cấu tạo của lipit, năng lực hợp tác, giao tiếp, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
b) Tổ chức hoạt động
Bước 1: Giáo viên chia học sinh theo nhóm đôi ngồi gần nhau: 2 em vào một nhóm.
Bước 2: Phát phiếu học tập hoặc chiếu lên màn hình cho các nhóm gồm các bài tập sau đây:

Câu 1: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại lipit
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[image: image80.wmf]372

37

372

|

|

CHCOOCH

CHCOOCH

CHCOOCH

-

-

-

                                       B.    
[image: image81.wmf]2

5

6

5

6

2

5

6

CH

COO

H

C

|

CH

COO

H

C

|

CH

COO

H

C

-

-

-

   

C.   
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                                            D.   
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Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất :


A. Chất béo là trieste của glixerol với axit .


B. Chất béo là trieste của ancol với axxit béo


C. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ.


D. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

Câu 3: Trong thành phần của một loại sơn có các triglixerit là trieste của glixerol với axit linoleic C17H31COOH và axit linolenic C17H29COOH. Công thức cấu tạo nào không đúng với loại sơn trên trong các công thức sau?
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Câu 4: Khi thuỷ phân hoàn toàn 265,2 gam chất béo bằng dung dịch KOH thu được 288 gam một muối kali duy nhất. Tên gọi của chất béo là

A. Glixerol tristearat (hay tristearin).

B. Glixerol tripanmitat (hay tripanmitin).

C. Glixerol trioleat (hay triolein). 

D. Glixerol trilinoleat (hay trilinolein).

Câu 5: Thủy phân hoàn toàn chất béo E bằng dung dịch NaOH thu được 1,84(g) glixerol và 18,24g muối của axit béo duy nhất. Chất béo đó là

A. (C17H33COO)3C3H5


B. (C17H35COO)3C3H5 

C. (C15H31COO)3C3H5


D. (C15H29COO)3C3H5

Câu 6: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam lipit X bằng 200 gam dung dịch NaOH 8% sau phản ứng thu được 9,2 gam glixerol và 94,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là :

A. (C17H35COO)3C3H5.                         B. (C15H31COO)3C3H5.      

C. (C17H33COO)3C3H5.                         D. (C17H31COO)3C3H5.
Bước 3: Giáo viên hướng dẫn cách giải bài tập theo cơ sở lý luận và thực tiễn đã nêu tại chương 1.

Bước 4: Học sinh tiến hành thảo luận và giải bài tập, các nhóm đôi khá giỏi hơn giải xong hướng dẫn phương án giải đúng cho các nhóm lân cận.

Bước 5: Học sinh nạp kết quả, đại diện các nhóm trình bày lời giải, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
c) Sản phẩm cần đạt
Câu 1: Đáp án C. 
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Lipit gốc axit phải là gốc
axit béo            
Câu 2: Đáp án D. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
Câu 3: Đáp án D.
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Câu 4: Đáp án C. Glixerol trioleat (hay triolein). 

Hướng dẫn: Gọi : nchất béo = x (mol) = nglixerol 
[image: image90.wmf]®

 n KOH = 3x ( mol )

Bảo toàn khối lượng: 265,2 + 3x.56 = 288 + 92x 
[image: image91.wmf]®

 x = 0,3 ( mol )

[image: image92.wmf]®

n RCOOK = 3x = 0,9 (mol) 
[image: image93.wmf]®

 R+ 83 = 
[image: image94.wmf]288
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R= 237 (C17H33-) 
[image: image96.wmf]®

triolein
Câu 5: Đáp án A. (C17H33COO)3C3H5 

Hướng dẫn: nGlixerol = 
[image: image97.wmf]1,84
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 = 0,02 mol  ;   nMuối = 3 ( 0,02 = 0,06 mol


MMuối  = 
[image: image98.wmf]18,24
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 = 304 
[image: image99.wmf]®

R + 67 = 304 
[image: image100.wmf]®

 R = 237 là C17H33–  
[image: image101.wmf]®

 Vậy chất béo là (C17H33COO)3C3H5.
Câu 6: Đáp án D. (C17H31COO)3C3H5.

Hướng dẫn: Đặt công thức trung bình của lipit là: (RCOO)3C3H5
Ta có phương trình hóa học:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → C3H​5(OH)3 + 3RCOONa (1)
mol:                    0,3         ↔   0,1          ↔       0,3

Theo giả thiết ta có: 
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Theo phương trình (1) suy ra: nNaOH dư = 0,4- 0,3 = 0,1 mol
Do đó trong 94,6 gam chất rắn có 0,1 mol NaOH dư và 0,3 mol RCOONa.

Vậy ta có phương trình : 0,1.40 + (R+ 67).0,3 = 94,6 
[image: image104.wmf]®

 R = 235 
[image: image105.wmf]®

 R là C17H31–  
[image: image106.wmf]®

Lipit cần tìm là (C17H31COO)3C3H5.
d) Hình thức đánh giá
Giáo viên đánh giá và cho điểm sản phẩm của học sinh thông qua bảng kết quả nhóm thảo luận trình bày lời giải trên phiếu học tập, giấy Ao hoặc  bảng phụ.
3. Hoạt động 3: Tổng kết tiết học
Thời gian dự kiến khoảng 5 phút
Giáo viên tập trung nhận xét những ưu, khuyết điểm mà các nhóm thực hiện trong tiết học, một số vấn đề cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong quá trình thảo luận làm bài tập hóa học theo chuyên đề bám sát và nâng cao của sách giáo khoa.
2.4.4. TIẾT TỰ CHỌN 7: LUYỆN TẬP CACBOHIĐRAT
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
Nắm được cách xác định công thức cấu tạo của cacbohiđrat. Tính lượng chất tham gia hoặc tạo thành theo phương trình hóa học. Phân loại cacbohiđrat.
2. Năng lực

Hình thành năng lực tự học; năng lực hợp tác; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực sử dung ngôn ngữ hóa học; năng lực tính toán; năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

3. Phẩm chất

Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ học tập mà giáo viên đề ra, đồng thời thông qua kiến thức học tập hóa học để liên hệ với thực tiễn đời sống.

Có ý thức trồng các loại cây ngũ cốc, cây ăn quả,…nhằm tăng cường nguồn cacbohiđrat cho đời sống hàng ngày.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu, đèn laze, bảng phụ, giấy A0, các phiếu học tập.
Học sinh: Sách giáo khoa, giấy A0, các dụng cụ học tập khác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Câu hỏi chuyên đề về cấu tạo cacbohiđrat
Thời gian dự kiến khoảng 5 đến 10 phút
a) Mục tiêu
Biết được cấu tạo của các loại cacbohiđrat điển hình mà sách giáo khoa đã giới thiệu cho giáo viên và học sinh dạy và học.

Phát triển năng lực hợp tác; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề;  năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
Rèn luyện phẩm chất tự chủ, tự tin, có trách nhiệm, khoan dung, yêu thương bạn bè, thầy cô, quê hương, đất nước.

b) Tổ chức hoạt động dạy học
Bước 1: Chia học sinh trong lớp theo nhóm: 4 em vào 1 nhóm theo vị trí chỗ ngồi.

Bước 2: Chiếu lên màn hình, phát hiếu hoặc ghi lên bảng nội dung các câu hỏi sau đây:
Câu 1. Cacbohiđrat (còn gọi là gluxit hay saccarit) là:
A. Hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật.
B. Hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m.

C. Hợp chất chứa nhiều nhóm hiđroxyl và nhóm cacboxyl.

D. Hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m.
Câu 2. Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozơ?

A. Phản ứng với Na và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

B. Phản ứng với NaOH và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

C. Phản ứng với CuO và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

D. Phản ứng với Cu(OH)2 và với dung dịch AgNO3 trong amoniac.

Câu 3. Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh được cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch hở?
A. Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men tạo ra ancol etylic và khí cacbonic

B. Glucozơ có phản ứng tráng bạc. 

C. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO-

D. Khử hoàn toàn glucozơ cho n - hexan.

Câu 4. Dựa vào tính chất nào sau đây, ta có thể kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n.

A. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho tỉ lệ mol 
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B. Tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc.

C. Tinh bột và xenlulozơ đều không tan trong nước.

D. Thuỷ phân tinh bột và xenlulozơ đến tận cùng trong môi trường axit đều thu được glucozơ.
Câu 5. Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là

A. (C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n.
           B. [C6H7O2(OH)3]n, (C6H10O5)n.  
C. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)3]n. 
 D. (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)2]n.

Bước 3: Giáo viên trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn đã nêu ở chương 1.
Bước 4: Học sinh thảo luận và làm bài tập theo nhóm.
Bước 5: Các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm, đại diện 1 đến 2 nhóm trình bày.
c) Sản phẩm học tập cần đạt
Câu 1. Đáp án B

Câu 2. Đáp án D
Câu 3. Đáp án A
Câu 4. Đáp án D

Câu 5. Đáp án C
d) Hình thức đánh giá
Giáo viên nhận xét, đánh giá, bổ sung và cho điểm các nhóm trên bảng trình bày của học sinh.
2. Hoạt động 2: Tính lượng chất tham gia hoặc tạo thành theo phương trình hóa học
Thời gian dự kiến khoảng 30 phút

a) Mục tiêu

Viết và cân bằng được phương trình phản ứng hóa học. Dựa vào phương trình phản ứng hóa học và đề bài tính được lượng chất tham gia hoặc tạo thành.
Phát triển năng lực tính toán, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ hóa học, trình bày bài.

b) Tổ chức hoạt động 
Bước 1: Chia học sinh trong lớp theo nhóm: 4 em vào một nhóm theo sơ đồ chỗ ngồi.

Bước 2: Giáo viên tiến hành chiếu lên màn hình hoặc phát phiếu học tập nội dung các bài tập sau đây:
Câu 1: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 68,0g; 43,2g.
B. 21,6g; 68,0g.    C. 43,2g; 68,0g.
D. 43,2g; 34,0g.

Câu 2: Cho glucozơ lên men tạo thành ancol etylic và khí CO2. Khí CO2 tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 50g kết tủa, biết hiệu suất lên men là 80%, khối lượng glucozơ cần dùng là:
A. 45,00g.
      B. 56,25g.           C. 27,60g.

D. 90,00g.

Câu 3: Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích ancol etylic 400 thu được, biết ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, ancol etylic bị hao hụt mất 10%.

A. 3194,4 ml          B. 2785,0 ml          C. 2875,0 ml          D. 2300,0 ml

Câu 4: Lượng kết tủa Ag tạo ra khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 18 gam glucozơ là
A. 2,16 gam          B. 10,80 gam          C. 5,40 gam          D. 21,60 gam

Câu 5: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Giá trị của a là
A.  13,5 gam          B.  15,0 gam          C.  20,0 gam
          D.  30,0 gam

Câu 6: Lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo thành khi đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9 gam glucozơ và lượng dư đồng(II)hiđroxit trong môi trường kiềm là
A. 1,44 gam          B. 3,60 gam          C. 7,20 gam          D. 14,40 gam

Câu 7: Dùng 340,91 kg xenlulozơ và 420 kg HNO3 nguyên chất có thể thu được bao nhiêu tấn xenlulozơ trinitrat, biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 20%?

A. 0,75 tấn 

B.  0,6 tấn          C. 0,5 tấn
D.  0, 85 tấn

Câu 8: Có thể tổng hợp ancol etylic từ CO2 theo sơ đồ sau:

               CO2 (  Tinh bột  ( Glucozơ ( ancol etylic

Tính thể tích CO2 sinh ra kèm theo sự tạo thành ancol etylic nếu CO2 lúc đầu dùng là  1120 lít (đktc) và hiệu suất của mỗi quá trình lần lượt là 50%; 75%; 80%.

A.  373,3 lít             B. 149,3 lít             C.  280,0 lít          D. 112,0 lít

Câu 9: Khử glucozơ bằng hiđro để tạo sobitol. Lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 2,25 gam.           B. 22,50 gam.          C. 1,44 gam.          D. 14,40 gam.
Câu 10: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Muốn điều chế 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích HNO3 96% (d = 1,52 g/ml) cần dùng là

A.  14,39 lít.          B.   1,44 lít.           C.  15,00 lít.         D.   24,39 lít.
Bước 3: Giáo viên trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về tính lượng chất theo phương trình hóa học của các hợp chất cacbohiđrat và những chất liên quan.
Bước 4: Học sinh thảo luận và làm bài tập theo nhóm.
Bước 5: Các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm, giáo viên cử đại diện một đến hai nhóm trình bày.

c) Sản phẩm cần đạt
Câu 1: Đáp án C
Hướng dẫn: 

Ta có: nglucozơ  = 
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 = 0,2 mol. Glucozơ phản ứng tráng bạc (+ AgNO3 trong dung dịch NH3) sinh ra Ag↓ theo phương trình:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
[image: image109.wmf]0
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 CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.
⇒ nAg↓=
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 chọn C.
Câu 2: Đáp án B
Hướng dẫn:
nCaCO3 = 
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2C2H5OH  +  2CO2
[image: image115.wmf]­

 (1)

CO2  +  Ca(OH)2 
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 CaCO3 
[image: image117.wmf]¯

 + H2O (2)

Theo phương trình (1,2) ta có: 
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.Vì hiệu suất phản ứng 80% nên khối lượng glucozơ cần dùng là: 
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 chọn B
Câu 3: Đáp án C
Hướng dẫn: 
C6H12O6  
[image: image122.wmf]lên men 

¾¾¾®

 2C2H5OH + 2CO2
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nglucozơ = 
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Theo phương trình(1) ta có: 
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. Thể tích ancol etylic 400 là: Vdung dịch ancol etylic = 
[image: image129.wmf]1150.100

2875,0

40

ml

=


Câu 4: Đáp án D
Hướng dẫn: Phương trình phản ứng tráng gương glucozơ
C5H11O5-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
[image: image130.wmf]0
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C5H11O5COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.
nglucozơ = 
[image: image131.wmf]18
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0,1 mol 
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nAg = 2.nglucozơ = 2.0,1 = 0,2 mol

 
[image: image133.wmf]®

 mAg = 0,2.108 = 21,60 gam 
[image: image134.wmf]®

 chọn D
Câu 5: Đáp án B
Hướng dẫn: 

mdung dịch giảm = mkết tủa - 
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Phản ứng lên men glucozơ

C6H12O6  
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 2C2H5OH + 2CO2
[image: image141.wmf]­

(1)

0,075 mol     
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                          0,15 mol

Vì hiệu suất phản ứng H = 90% nên: mglucozơ =
[image: image143.wmf]0,075.180.100
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Vậy giá trị của a = 15,0 gam 
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chọn B

Câu 6: Đáp án C 
Hướng dẫn: Phản ứng của glucozơ với đồng(II)hiđroxit dư trong dung dịch natrihiđroxit
 C5H11O5-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 
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C5H11O5COONa + Cu2O↓ + 3H2O 
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chọn C                                                                                      

Câu 7: Đáp án C
Hướng dẫn:

nxenlulozơ = 
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[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 
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1 mol                     3n mol                          1mol
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Chọn C
Câu 8: Đáp án D 
Hướng dẫn:

Sơ đồ chuyển hóa:

6nCO2 
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 Chọn D

Câu 9: Đáp án A
Hướng dẫn :

Phương trình phản ứng giữa glucozơ với hiđro tạo ra sobitol
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Câu 10: Đáp án A
Hướng dẫn: 
Phương trình phản ứng

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 
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[C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O (1)

1 mol                    3n mol                      1 mol
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Khối lượng dung dịch HNO3 là:m = V.d 
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d) Hình thức đánh giá

Giáo viên đánh giá, cho điểm các sản phẩm của học sinh thông qua bảng kết quả nhóm thảo luận trình bày lời giải trên phiếu học tập hoặc bảng phụ.
3. Hoạt động 3: Tổng kết tiết học
Thời gian dự kiến khoảng 5 phút

Giáo viên nhận xét những ưu khuyết điểm mà các nhóm thực hiện trong tiết học, những vấn đề cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong quá trình trả lời câu hỏi và làm bài tập hóa học theo chuyên đề đã nêu.
2.4.5. TIẾT TỰ CHỌN 9: LUYỆN TẬP AMIN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức  

Xác định được số đồng phân cấu tạo của các amin đơn chức, xác định được bậc của amin theo công thức cấu tạo. 

Cách gọi tên amin theo danh pháp thay thế và gốc – chức.
Biết cách tìm công thức phân tử các amin.

2. Năng lực 

Các năng lực chung

Năng lực tự học; năng lực hợp tác; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp.
Các năng lực chuyên biệt

Năng lực sử dung ngôn ngữ; năng lực tính toán; năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học; năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
3. Phẩm chất
Bồi dưỡng những phẩm chất: yêu gia đình, quê hương, đất nước, nhân ái khoan dung, trung thực, tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, tập thể.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên
Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu, đèn laze, bảng phụ, giấy A0, các phiếu học tập.
2. Học sinh
Vở ghi chép, sách giáo khoa, giấy A0, các dụng cụ học tập khác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Chuyên đề xác định số đồng phân của amin
Thời gian dự kiến khoảng 10 phút
a) Mục tiêu
Biết cách viết, tìm số đồng phân theo cấu tạo, theo bậc của amin.
Phát triển năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Phẩm chất: yêu nước, nhân ái, trung thực.
b) Tổ chức hoạt động
Bước 1: Chia học sinh trong lớp theo nhóm: 2 em vào một nhóm theo sơ đồ chỗ ngồi.

Bước 2: Giáo viên tiến hành chiếu lên màn hình hoặc phát hiếu học tập nội dung các câu sau đây:
Câu 1. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H9N là


A. 2.                    B. 3.     
               C. 4.                    D. 5.

Câu 2. Số lượng đồng phân amin bậc 2 ứng với công thức phân tử C4H11N là


A. 2.

        B. 3.

     C. 4.

  D. 5.

Câu 3. Số lượng đồng phân amin có chứa vòng benzen ứng với công thúc phân tử C7H9N là


A. 2.

        B. 3.

      C. 4.

   D. 5.

Câu 4. Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với công thức phân tử C3H7N :


A. 1 đồng phân
B. 5 đồng phân     C. 4 đồng phân       D. 3 đồng phân

Bước 3: Giáo viên trình bày cơ sở lý luận như đã trình bày ở chương 1, chỉ dẫn học sinh cách thức chia sẻ nhóm đôi.
Bước 4: Học sinh thảo luận và làm bài tập theo nhóm.
Bước 5: Các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm, đại diện một đến hai nhóm trình bày.

c) Sản phẩm cần đạt
Câu 1. Đáp án C.


Câu 2. Đáp án B
Câu 3. Đáp án D
Câu 4. Đáp án C.

d) Hình thức đánh giá
Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh thông qua bảng kết quả các nhóm thảo luận trình bày lời giải trên phiếu học tập hoặc giấy A0.
2. Hoạt động 2: Chuyên đề về danh pháp của amin
Thời gian dự kiến 5 phút
a) Mục tiêu
Biết cách gọi tên amin theo tên thay thế và tên gốc  chức.
Phát triển năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
Phẩm chất: yêu nước, nhân ái, trung thực.
b) Tổ chức hoạt động
Giáo viên ra các bài tập sau:

Câu 1. Cho amin có cấu tạo:  CH3- CH(CH3)- NH2

Tên đúng của amin là trường hợp nào sau đây:

A. Propylamin


B. Đimetylamin

C. Etylamin



D. Propan-2- amin

Câu 2. Tên gọi của C6H5NH2 là:

A. Benzil amoni                         B. Benzyl amoni             

C. Hexyl amoni                          D. Anilin                         

Câu 3. Tên gọi của amin nào sau đây không đúng?

A. CH3 – NH – CH3 đimetylamin

B. CH3 – CH2 – CH2 – NH2 propan –1- amin

C. (CH3)2CH- NH2 propylamin

D. C6H5NH2 anilin

Câu 4. Chất nào sau đây có tên là haxan-1,6-điamin?
A. H2N[CH2]6NH2.                  B. H2N[CH2]4NH2.
C. H2N[CH2]5NH2.                 D. H2N[CH2]7NH2.
Câu 5. Chất nào sau đây có tên là N- etyletanamin?

A. C2H5NHCH3.                    B. C2H5NHC2H5.

C. CH3NHCH3.                     D. C6H5NH2.
c) Sản phẩm học tập cần đạt
Câu 1. Đáp án D 

Câu 2. Đáp án D                       

Câu 3. Đáp án C 

Câu 4. Đáp án A
Câu 5. Đáp án B 

d) Hình thức đánh giá

Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh thông qua bảng kết quả nhóm thảo luận trình bày lời giải trên phiếu học tập, giấy A0 hoặc bảng phụ, đại diện các nhóm học sinh trình bày, các nhóm khác và giáo viên nhận xét, bổ sung.
3. Hoạt động 3: Chuyên đề tìm công thức phân tử amin
Thời gian dự kiến 25 phút
a) Mục tiêu
Biết cách tìm công thức phân tử, xác định được công thức cấu tạo hợp chất amin. 
Phát triển năng lực tính toán, sử dụng công thức hóa học, năng lực hợp tác, phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tự học, thuyết trình.
b) Tổ chức hoạt động dạy học
Bước 1: Giáo viên chia học sinh lớp học theo nhóm: 6 em vào một nhóm, chia theo sơ đồ chỗ ngồi, theo tổ học tập.

Bước 2: Giáo viên phát phiếu học tập (cũng có thể ghi bài tập lên bảng hoặc trình chiếu) hệ thống bài tập cho học sinh các câu sau đây: 

Câu 1. Cho 3,04g hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 5,96g muối. Biết trong hỗn hợp, số mol hai amin bằng nhau. Công thức phân tử của hai amin là:

A. CH5N và C2H7N.

B. C3H9N và C2H7N.

C. C3H9N và C4H11N.

D. CH5N và C3H9N.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp, thu được 0,1 mol khí CO2 và 3,6g H2O. Công thức phân tử của 2 amin là 

A. CH5N và C2H7N.

B. C2H7N và C3H9N.

C. C3H9N và C4H11N.

D. CH5N và C3H9N.

Câu 3. Cho 20g hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp của nhau, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68g hỗn hợp muối. Nếu 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ số mol 1:10:5 và thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là

A. C2H7N, C3H9N, C4H11N.
B. C3H9N, C4H11N, C5H13N.


C. C3H7N, C4H9N, C5H11N.
D. CH3N, C2H7N, C3H9N.
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn một amin chưa no, đơn chức chứa một liên kết C=C thu được CO2 và H2O theo tỷ lệ mol 
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 thì công thức phân tử của amin là:

A. C3H6N                  B. C4H8N             C. C4H9N                  D. C3H7N                             

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí oxi (đktc). Công thức của amin đó là:

A. C2H5NH2             B. CH3NH2             C. C4H9NH2             D. C3H7NH2                         

Bước 3: Giáo viên hướng dẫn về cách tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo (theo cơ sở lí luận và thực tiễn đã nêu), hướng dẫn học sinh cách sử dụng công thức vào giải bài tập theo đề bài đã cho.

Bước 4: Học sinh thảo luận, làm bài tập theo nhóm.

Bước 5: Các nhóm nạp kết quả, Giáo viên gọi đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung.
c) Sản phẩm học tập cần đạt
Tùy thuộc vào cách trình bày, cách giải bài tập của học sinh, tuy nhiên sản phẩm cuối cùng đạt được cơ bản theo hướng dẫn sau đây:
Câu 1. Đáp án A
Hướng dẫn: 

Đặt công thức trung bình của 2 amin là CnH2n+1NH2
Phương trình phản ứng

CnH2n+1NH2  +  HCl  
[image: image171.wmf]®

  CnH2n+1NH3Cl

  (14n + 17) gam            (14n + 53,5) gam

     3,04 gam                          5,96 gam

Ta có (14n + 17).5,96 = (14n + 53,5).3,04 
[image: image172.wmf]®

 n = 1,5 
[image: image173.wmf]®

 công thức phân tử của 2 amin là CH3NH2 và C2H5NH2 
[image: image174.wmf]®

 Chọn A
Câu 2. Đáp án A
Hướng dẫn:

Đặt công thức trung bình của 2 amin là CnH2n+3N

Phương trình phản ứng

CnH2n+3N + 
[image: image175.wmf]31,5
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 n CO2 + (n + 1,5) H2O + 0,5 N2
                                                   0,1 mol      0,2 mol

Ta có: 0,1.(n + 1,5) = 0,2.n 
[image: image177.wmf]®

 n = 1,5 
[image: image178.wmf]®

Công thức phân tử của 2 amin là CH3NH2 và C2H5NH2 
[image: image179.wmf]®

 Chọn A
Câu 3. Đáp án A

Hướng dẫn:
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mHCl = m muối – m amin = 31,68-20 = 11,68 g 
[image: image180.wmf]®

 nHCl = 0,32 mol = namin
X: CnH2n+3N: 0,02
Y: Cn+1H2n+5N: 0,2
Z: Cn+2H2n+7N: 0,1

[image: image181.wmf]®

 0,02.MX + 0,2.(MX+14) + 0,1(MX+28) = 20 
[image: image182.wmf]®

 MX = 45 (C2H7N)
Vậy 3 amin là: C2H7N, C3H9N, C4H11N 
[image: image183.wmf]®

 Chọn A
Câu 4. Đáp án C
Hướng dẫn:

Gọi công thức tổng quát của amin là CnH2n+3-2kN. Do amin chứa 1 liên kết C = C nên k = 1 
[image: image184.wmf]®

 công thức của amin là CnH2n+1N.

Phương trình phản ứng

CnH2n+1N + 
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 n CO2 + (n + 0,5) H2O + 0,5 N2
Ta có: 9n = 8(n + 0,5) 
[image: image187.wmf]®

n = 4 
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 C4H9N 
[image: image189.wmf]®

chọn C         

Câu 5. Đáp án B
Hướng dẫn:
Phương trình phản ứng

CnH2n+3N   +   
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 n CO2 + (n + 1,5) H2O + 0,5 N2
   1 mol           
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 n = 1 
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 Công thức amin là CH3NH2
d) Hình thức đánh giá

Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh thông qua bảng kết quả nhóm thảo luận trình bày lời giải trên giấy A0, đại diện các nhóm học sinh trình bày, giáo viên nhận xét, bổ sung.
4. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá, tổng kết tiết học

Thời gian dự kiến khoảng 5 phút

Mục đích: Giáo viên tổng kết tiết học, nhận xét ưu khuyết điểm mà các nhóm thực hiện trong tiết học, những vấn đề cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong quá trình sử dụng các chuyên đề học tập tiếp theo.
2.4.6. TIẾT TỰ CHỌN 11: LUYỆN TẬP AMINOAXIT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 

Nắm được đặc điểm cấu tạo phân tử của amino axit, cách viết đồng phân, gọi tên theo các danh pháp: Thay thế, thường, ký hiệu.
Nắm được tính chất hóa học của amino axit để hỗ trợ cho việc tìm công thức cấu tạo của loại hợp chất này.

Các công thức tính để tìm mC, mH​, mo, mN từ đó tìm được công thức phân tử, công thức cấu tạo.

2. Năng lực 

Phát triển năng lực hợp tác; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực sử dung ngôn ngữ; năng lực tính toán; năng lực giải quyết vấn đề thông qua hóa học; năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
3. Phẩm chất
Bồi dưỡng các phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương đất nước; Nhân ái khoan dung; Trung thực, tự trọng, chí công, vô tư; tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại; Nghĩa vụ công dân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên
Sách giáo khoa, giáo án, máy tính, máy chiếu, đèn laze, bảng phụ, giấy A0, các phiếu học tập.
2. Học sinh
Sách giáo khoa, giấy A0, các dụng cụ học tập khác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Bài tập về danh pháp của amino axit
Thời gian dự kiến 5 phút
a) Mục tiêu
Ôn tập cách gọi tên và tên gọi của các amino axit thường dùng và thường gặp trong sách giáo khoa.
Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

b) Tổ chức hoạt động dạy học
Bước 1: Giáo viên ra các câu hỏi sau:
Câu 1. Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?
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Câu 2. Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa công thức cấu tạo và tên gọi?


[image: image203.wmf]A

.

C

H

2

C

H

N

H

2

C

O

O

H

a

x

i

t

 

2

-

a

m

i

n

o

-

3

-

p

h

e

n

y

l

p

r

o

p

a

n

o

i

c

 

(

p

h

e

n

y

l

a

l

a

n

i

n

)



[image: image204.wmf]C

H

3

C

H

B

.

C

H

3

C

H

N

H

2

C

O

O

H

a

x

i

t

 

3

-

a

m

i

n

o

-

2

-

m

e

t

y

l

b

u

t

a

n

o

i

c

 

(

v

a

l

i

n

)



[image: image205.wmf]C

.

C

H

3

C

H

C

H

3

C

H

2

C

H

N

H

2

C

O

O

H

a

x

i

t

 

2

-

a

m

i

n

o

-

4

-

m

e

t

y

l

p

e

n

t

a

n

o

i

c

 

(

l

o

x

i

n

)

 

[image: image206.wmf]D

.

C

H

3

C

H

2

a

x

i

t

 

2

-

a

m

i

n

o

-

3

-

m

e

t

y

l

p

e

n

t

a

n

o

i

c

 

(

i

s

o

l

o

x

i

n

)

C

H

C

H

3

C

H

N

H

2

C

O

O

H


Câu 3. Tên gọi của hợp chất  C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH là :

A. Axit - amino – phenylpropionic.       

B. Axit 2 – amino -3- phenylpropionic.
C. Phenylalanin.                      

D. Axit 2- amino -3- phenylpropanoic.
Câu 4. Tên gọi của H2N[CH2]4- CH(NH2)-COOH là

A. Lysin.                B. Valin.                C. Alanin.                D. Glyxin.

Câu 5. Tên gọi của HOOC-CH(NH2)- CH2- CH2 – COOH là

A. Valin.              B. Lysin.              C. Axit glutamic.              D. Alanin
Bướ 2: Giáo viên nêu cơ sở lý luận về quy tắc gọi tên amino axit
Bước 3: Học sinh nghiên cứu và trả lời câu hỏi.

Bước 4: Giáo viên gọi học sinh trả lời, các học sinh khác nhận xét, bổ sung những sai sót nếu có. 

c) Sản phẩm học tập
Câu 1. Đáp án C
Hướng dẫn:

A là glyxin, B là alanin, C là valin, D là axit glutamic
Câu 2. Đáp án B

Hướng dẫn:

B là axit 2 – amino- 3 – metylbutanoic

Câu 3. Đáp án D

Câu 4. Đáp án A

Câu 5. Đáp án C
d) Hình thức đánh giá

Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh thông qua trình bày lời giải của học sinh, giáo viên nhận xét, cho điểm.
2. Hoạt động 2: Chuyên đề bài tập về cấu tạo, đồng phân
Thời gian dự kiến khoảng 10 phút
a) Mục tiêu
Xác định dược cấu tạo, cách viết và tìm đồng phân của amino axit.

Năng lực tự học; năng lực hợp tác; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp.

b) Tổ chức hoạt động dạy học
Bước 1: Giáo viên chia học sinh theo nhóm đôi (2 em một nhóm) theo vị trí chỗ ngồi cạnh nhau.
Bước 2: Giáo viên ra các bài tập sau đây:
Câu 1. Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng?

A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và cacboxyl.

B. Hợp chất H2NCOOH là amino axit đơn giản nhất

C. Amino axit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-).

D. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của amino axit.

Câu 2. Công thức tổng quát của các aminoaxit là :

A. NH2RCOOH       

B. (NH2)x(COOH)y            

C. (NH2)xR(COOH)y   

D. H2NCxHyCOOH   

Câu 3. (- aminoaxit là aminoaxit mà nhóm amino gắn ở cacbon thứ 


A. 1          
     B. 2                           C. 3                
      D. 4                

Câu 4. Cho các chất : 

X : H2N - CH2  - COOH                 Y : CH3  - CH2 - COOH   

Z : H3C - NH - CH2 - CH3              T : C6H5 -CH(NH2)-COOH 

P : HOOC - CH2 – CH(NH2 )COOH

Q : H2N - CH2 - CH2 - CH2 - CH(NH2 )COOH 

Trong các chất trên, những chất nào thuộc loại aminoaxit ? 

A.  X , Z , T , P                 
B. X, Y, Z, T               

C.  X, T, P, Q.                        
D. X, Y, P, Q                       

Câu 5. C4H9O2N có số đồng phân aminoaxit (với nhóm amin bậc 1) là : 


A. 5                       B. 3                          C. 4                        D. 2   
Bước 3: Giáo viên giới thiệu cơ sở lý luận của chuyên đề.

Bước 4: Học sinh thảo luận theo nhóm và tìm đáp án.

Bước 5: Giáo viên gọi các nhóm trình bày và cho biết kết quả, cử 1 nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.     

c) Sản phẩm học tập
Câu 1. Đáp án B
Câu 2. Đáp án C

Câu 3. Đáp án B
Câu 4. Đáp án C

Câu 5. Đáp án A 
d) Hình thức dánh giá
Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh thông qua trình bày lời giải của học sinh, giáo viên nhận xét, cho điểm.
3. Hoạt động 3: Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của amino axit
Thời gian dự kiến khoảng 25 phút
a) Mục tiêu
Rèn luyện phương pháp tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của các amino axit

Phát triển năng lực tính toán, sử dụng công thức hóa học, viết công thức cấu tạo; năng lực tự học; năng lực hợp tác; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực sử dung ngôn ngữ 

b) Tổ chức hoạt động dạy học

Bước 1: Giáo viên chia học sinh lớp học theo nhóm: 6 em vào một nhóm, chia theo sơ đồ chỗ ngồi, theo tổ học tập.

Bước 2: Giáo viên phát phiếu học tập (cũng có thể ghi bài tập lên bảng hoặc trình chiếu) hệ thống bài tập cho học sinh các câu sau đây:

Câu 1. Tìm công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X chứa 32% C; 6,667% H; 42,667% O; 18,666% N. Biết phân tử X có một nguyên tử N và X có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng. 

A. H2NCH2COOH.


B. C2H5NO2​.

C. HCOONH3CH3.


D. CH3COONH4.    

Câu 2. Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, O, N) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với CH4 là 5,5625. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este A thu được 0,3 mol CO2, 0,35 mol H2O và 0,05 N2. Công thức cấu tạo thu gọn của A, B lần lượt là
A. CH(NH2)2COOCH3; CH(NH2)2COOH.


B. H2NCH2COOH; H2NCH2COOCH3.

C. H2NCH2COOCH3; H2NCH2COOH.


D. CH(NH2)2COOH; CH(NH2)2COOCH3.

Câu 3. Cho 0,01 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol KOH. Công thức cấu tạo của X có dạng:

A. H2NRCOOH


B. (H2N)2RCOOH

C. H2NR(COOH)2


D. (H2N)2R(COOH)2
Câu 4. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử  C5H11O2N. Đun X với dung dịch NaOH thu được hợp chất hữu cơ Y( C2H4O2NNa) và hợp chất hữu cơ Z, cho hơi Z đi qua CuO đun nóng thu được chất hữu cơ T có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CH2CH2CH2CH2NO2
     B. NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3
C. NH2 - CH2 - COO - CH(CH3)2    D. H2N - CH2 - CH2 - COOC2H5
Câu 5. Cho 10,3 gam một (-aminoaxit no (X) chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH, tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 13,95 gam muối clohiđrat của X. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. CH3CH(NH2)COOH                      B. H2NCH2COOH

C. H2NCH2CH2COOH                        D. CH3CH2CH(NH2)COOH
Bước 3: Giáo viên nêu các công thức tính để tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo, phản ứng của amino axit (theo cơ sở lí luận và thực tiễn đã nêu), hướng dẫn học sinh cách sử dụng các công thức vào giải bài tập theo đề đã cho.

Bước 4: Học sinh thảo luận, làm bài tập theo nhóm.

Bước 5: Các nhóm treo giấy A0 trình bày kết quả lên bảng, Giáo viên gọi đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung.
c) Sản phẩm học tập cần đạt
Câu 1. Đáp án A
Hướng dẫn:

Đặt công thức tổng quát của A là CxHyOzNt , khi đó ta có hệ thức sau:

x : y : z : t = 
[image: image207.wmf]%%%%
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CHON

===

 = 
[image: image208.wmf]326,66742,66718,667
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===

 = 
2,667: 6,667: 2,667: 1,333 = 2:5:2:1. Vì A có khả năng tham gia phản ứng rùng ngưng nên công thức cấu tạo phù hợp là H2NCH2COOH 
[image: image209.wmf]®

 chọn A
 Câu 2. Đáp án C 
Hướng dẫn:

MA = 5,5625.16 = 89. Đặt công thức của A là CxHyOzNt
MO(trong A) = 89.0,1- 0,3.12 – 0,35.2 – 0,05.2.14 = 3,2 gam.
no = 
[image: image210.wmf]3,2

0,2

16

mol

=


[image: image211.wmf]®

 x : y :  z : t =  nC : nH : nO : nN = 0,3:0,7:0,2:0,1 
[image: image212.wmf]®

 công thức phân tử C3H7O2N (M = 89)
[image: image213.wmf]®

công thức cấu tạo của A, B lần lượt là H2NCH2COOCH3, H2NCH2COOH.
Câu 3. Đáp án B

Hướng dẫn:

X có 2 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH 
[image: image214.wmf]®

 Chọn B
Câu 4. Đáp án B
Hướng dẫn:

Y có công thức cấu tạo H2NCH2COONa, nên chỉ có đáp án B và C phù hợp, tuy nhiên đáp án C khi thủy phân trong NaOH cho ra ancol bậc 2, khi ancol bậc 2 tham gia phản ứng oxi hóa tạo ra xeton không tham gia phản ứng tráng bạc nên loại, vậy chọn B

Câu 5. Đáp án D

Hướng dẫn:

mHCl = mmuối – maminoaxit = 13,95 -10,3 = 3,65 gam 
[image: image215.wmf]®

nHCl = 
[image: image216.wmf]3,65
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 Mx = 
[image: image218.wmf]10,3

103

0,1

=

, chỉ có đáp án D là có M = 103.
d) Hình thức đánh giá
Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh thông qua bài trình bày lời giải, giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm.
4. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá và tổng kết bài học
Thời gian dự kiến 5 phút

Mục đích: Giáo viên tổng kết tiết học, nhận xét ưu khuyết điểm mà các nhóm thực hiện trong tiết học, những vấn đề cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong quá trình sử dụng các công thức tính toán để giải bài tập hóa học.
2.5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

Để có được sự đánh giá khách quan và kiểm nghiệm của đề tài “Sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết học tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông”, vào trong công tác giảng dạy tác giả đã tiến hành thực hành trên khối lớp 12 qua học kì 1 năm học 2021 - 2022 tại Trường Trung học phổ thông, nơi bản thân đang dạy học. Nhìn chung lớp được thực hiện giáo án này các em đều rất hứng thú học tập và mang lại hiệu quả nhất định trong việc truyền thụ kiến thức của giáo viên và lĩnh hội kiến thức của học sinh.

Dùng giáo án mới được thiết kế theo đề tài này so với giáo án đã soạn không phân chia theo chuyên đề như  trước đây, tác giả ghi nhận được các em học sinh có sự hoạt động tích cực và hiệu quả hơn rất nhiều. Trong các tiết học giáo viên đều chia nhóm cho các em làm việc nên có sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau một cách tốt nhất. Tính tổng cho tất cả các câu hỏi, bài tập khi giảng dạy giáo viên truyền tải cho học sinh suy nghĩ, thảo luận, làm bài thu được kết quả như sau: 
	Thứ tự
tiết dạy theo phân phối chương trình
	Lớp thực hành
	Năm giáo viên dạy thực hiện đề tài
	số học sinh được hỏi
	Số học sinh trả lời 

	
	
	
	
	Số trả lời sai
	Số trả lời đúng

	Tiết tự chọn 2
	12A3
	2021-2022
	43
	0
	0,0%
	43
	100%

	Tiết tự chọn 3
	12A3
	2021-2022
	43
	0
	0,0%
	43
	100%

	Tiết tự chọn 5
	12A3
	2021-2022
	43
	0
	0,0%
	43
	100%

	Tiết tự chọn 7
	12A3
	2021-2022
	43
	0
	0,0%
	43
	100%

	Tiết tự chọn 9
	12A3
	2021-2022
	43
	0
	0,0%
	43
	100%

	Tiết tự chọn 11
	12A3
	2021-2022
	43
	0
	0,0%
	43
	100%


Thông qua bảng thống kê kết quả từ việc vận dụng đề tài, tác giả nhận thấy có sự khác biệt, hiệu quả hơn rất nhiều nếu giáo viên dùng giáo án của đề tài để giảng dạy. Hơn thế nữa thông qua những lần kiểm tra, đánh giá và trong quá trình học tập có nhiều học sinh ngoài vận dụng tốt kiến thức lí thuyết còn biết phát huy được rất nhiều trong việc vận dụng các chuyên đề học tập, phân chia các dạng bài tập khác nhau nhằm thuận tiện hơn trong việc giải bài tập và trả lời các câu hỏi. Kết quả khảo sát đánh giá ở trên bước đầu đã khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả của đề tài. 

Đối với bản thân tác giả qua quá trình tìm hiểu, đọc và nghiên cứu tài liệu để viết sáng kiến kinh nghiệm đã tích lũy thêm vốn kiến thức, rèn luyện thêm các phương pháp dạy học tích cực, cách sử dụng linh hoạt các chuyên đề vào trong các giáo án giảng dạy. Từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và phương pháp dạy học của bản thân mình.   
PHẦN III: KẾT LUẬN
Vận dụng đề tài “Sử dụng chuyên đề và các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học sinh thông qua một số tiết học tự chọn phần hóa học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông”, là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh giúp giáo viên và học sinh hợp tác tích cực trong quá trình dạy và học. Đồng thời thông qua bài học giáo viên nắm bắt được đặc điểm tính cách, tư duy sắc sảo, linh hoạt sáng tạo, khả năng tự học, xử lí thông tin của các em học sinh. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả tối đa việc sử dụng các chuyên đề học tập trong đề tài này tác giả có một số đề xuất và kiến nghị sau đây:

Đối với nhà trường: Quan tâm nhiều hơn nữa đến bộ môn hóa học, phân luồng những học sinh có đam mê, yêu thích khoa học tự nhiên, đặc biệt là bộ môn hóa học, đầu tư mua sắm, bổ sung thêm đồ dùng, thiết bị, hóa chất phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập, thực hành của học sinh.

Đối với giáo viên: Thực tế, câu hỏi và bài tập sách giáo khoa chỉ là căn cứ để giáo viên thiết kế các hoạt động dạy học. Vì vậy trong quá trình giảng dạy ở các tiết luyện tập, giáo viên nên phân chia các chuyên đề riêng biệt với các câu hỏi và bài tập đa dạng, phong phú để học sinh thảo luận, trả lời, giải bài tập nhằm phát huy hết khả năng tiềm ẩn trong mỗi học sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả dạy học.
Đối với học sinh: Phải nắm vững nội dung, kiến thức của các bài học, chương học, nội dung các chuyên đề như: so sánh nhiệt độ sôi, mùi thơm của este, công thức phân tử, công thức cấu tạo, phương trình hoá học, danh pháp hợp chất hữu cơ, các nội dung khác ở trong sách giáo khoa hóa học, nhằm trả lời nhanh các câu hỏi, làm đúng các bài tập theo yêu cầu đề ra.  

Đề tài có được là sự phát hiện và nổ lực nghiên cứu của bản thân trong một thời gian dài, áp dụng thử nghiệm cho các đối tượng học sinh học ban khoa học tự nhiên tại Trường Trung học phổ thông nơi tác giả đang công tác giảng dạy. Tuy nhiên do thời gian và trình độ năng lực có hạn nên vẫn chưa đề cập hết được các chuyên đề và áp dụng hết các phương pháp, kỷ thuật dạy học tích cực vào quá trình dạy học theo ý tưởng và kỳ vọng ban đầu của bản thân tác giả đề tài. Bên cạnh đó, kinh nghiệm giảng dạy của bản thân còn chưa nhiều nên trong quá trình làm sáng kiến kinh nghiệm không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy cô bộ môn, các đồng nghiệp, hội đồng khoa học đóng góp thêm nhiều ý kiến quý báu để xây dựng và mở rộng phạm vi đề tài nhằm giúp sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện hơn về nội dung và phong phú hơn về hình thức trình bày.
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